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LỜI NÓI ĐẦU


Nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu trong trường đại học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài, ngoài những khó khăn về chuyên môn cần được xử lý thì một trong những khó khăn của chủ nhiệm đề tài là thu thập các minh chứng theo quy định của nhà nước để chứng minh đã sử dụng kinh phí vào thực hiện đề tài, các minh chứng này thuật ngữ chuyên môn trong kế toán được gọi là chứng từ kế toán. Mặc dù Phòng Tài chính đã ban hành quy định về thủ tục thanh toán, mẫu chứng từ thanh toán nhưng chưa trực quan, cụ thể và sát với nhu cầu của chủ nhiệm đề tài, thêm vào đó là giảng viên không phải năm nào cũng thực hiện đề tài để nghiên cứu, hoặc sinh viên thì đây là lần đầu tiên thực hiện nghiên cứu nên gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ trong thanh chi tài chính.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Nhóm biên soạn của Phòng Tài chính đã xây dựng hướng dẫn thanh toán đề tài NCKH này nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho người thực hiện trong việc thanh chi tài chính. Hướng dẫn này được xây dựng chi tiết theo từng nhóm chi, trong từng nhóm chi được cụ thể hoá thành những nội dung chi, đồng thời có ví dụ minh họa (dữ liệu trong ví dụ là không có thật). Các ví dụ này không phải là chuẩn mực bắt buộc mà chủ yếu trình bày những nội dung cơ bản cần phải có, chủ nhiệm đề tài có thể dựa vào đó để thêm bớt tuỳ thuộc vào nhu cầu, nội dung của đề tài (đặc biệt là các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, mua bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ…).

Hướng dẫn này cũng không trình bày hết 100% những nội dung phát sinh trong thực tế, mà chỉ là những nội dung phát sinh thường xuyên trong hầu hết các đề tài. Những nội dung chi đặc biệt, không thể hiện trong hướng dẫn này vui lòng liên hệ với Phòng Tài chính để được hướng dẫn thêm.


Đây là hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đầu tiên của Phòng Tài chính, hy vọng sẽ giúp ích cho các chủ nhiệm. Mặc dù trong quá trình xây dựng đã cố gắng nhiều nhưng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý chủ nhiệm và những người quan tâm đóng góp để hướng dẫn ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Mọi góp ý vui lòng gửi vào email: vxnam@ctu.edu.vn. Rất cám ơn sự đóng góp của quý chủ nhiệm và những người quan tâm.






Nhóm biên soạn Phòng Tài chính

Hướng dẫn này áp dụng đối với:


+ Đề tài NCKH do nhà nước cấp kinh phí (đề tài cấp nhà nước, nghị định thư, các quỹ NCKH, cấp bộ).


+ Đề tài NCKH cấp cơ sở.


+ Đề tài NCKH ký kết địa phương (các sở KHCN, phòng kinh tế thuộc UBND…)

+ Đề tài dịch vụ NCKH (ký kết với các công ty, cá nhân, các đơn vị có yêu cầu Trường cung cấp hoá đơn theo hợp đồng, các dạng dịch vụ NCKH khác có nộp thuế GTGT và TNDN)

+ Đề tài KHCN và DV (hội nghị, hội thảo, DV KHCN, khác) có yếu cố nước ngoài (được hiểu là tiền từ nước ngoài chuyển về Trường)
Cấu trúc của hướng dẫn và cách lập 1 bộ hồ sơ tạm ứng, hồ sơ hoàn tạm ứng và hồ sơ thanh toán
- Cấu trúc hướng dẫn gồm 3 phần:


+ PHẦN 1: Thủ tục hành chính, phần mà chủ nhiệm đề tài (hoặc thư ký hoặc phụ trách kế toán đề tài) phải thực hiện theo yêu cầu của Phòng Tài chính để đơn vị, cá nhân có trách nhiệm ký phê duyệt chấp thuận đề nghị của chủ nhiệm đề tài.

+ PHẦN 2: Chứng từ kế toán, phần này chủ nhiệm đề tài phải thu thập trong quá trình chi tiêu kinh phí đề tài.


+ PHẦN 3: Kê khai và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân, phần này hướng dẫn chủ nhiệm các khoản thu nhập nào phải nộp thuế, các mẫu biểu và ví dụ liên quan. 

- Cách lập 1 bộ hồ sơ tạm ứng, hồ sơ hoàn tạm ứng và hồ sơ thanh toán


+ Một bộ hồ sơ tạm ứng hoàn chỉnh chỉ gồm PHẦN 1. 

+ Một bộ hồ sơ hoàn tạm ứng và hồ sơ thanh toán hoàn chỉnh bao gồm 3 phần: PHẦN 1 + PHẦN 2 + PHẦN 3 (nếu có phát sinh thu nhập cá nhân phải kê khai thuế thu nhập cá nhân)
Liên hệ hỗ trợ thanh toán:


+ TRẦN NAM HẢI (Kế toán viên Phòng Tài chính, số điện thoại 0939595645, email tnamhai@ctu.edu.vn): Hỗ trợ thanh toán đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư, các quỹ NCKH; đề tài NCKH địa phương; đề tài dịch vụ NCKH không có yếu tố nước ngoài.

+ TRẦN THỊ KIM CHI (Kế toán viên Phòng Tài chính, số điện thoại 0918802803, email ttkchi@ctu.edu.vn): Hỗ trợ thanh toán đề tài cấp Bộ (Bộ GDĐT);  đề tài NCKH cấp cơ sở (của giảng viên, viên chức quản lý và sinh viên).


+ LÊ THỊ THÙY TRANG (Kế toán viên Phòng Tài chính, số điện thoại 0374612901, email ltthuytrang@ctu.edu.vn): Hỗ trợ thanh toán đề tài KHCN và DV có yếu tố nước ngoài.
PHẦN 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1- HỒ SƠ GỬI LẦN ĐẦU


2- HỒ SƠ TẠM ỨNG


3- HỒ SƠ HOÀN TẠM ỨNG và THANH TOÁN TRỰC TIẾP

1. HỒ SƠ GỬI LẦN ĐẦU


Là hồ sơ pháp lý của đề tài như quyết định phê duyệt danh mục đề tài, hợp đồng, dự toán thực hiện đề tài, danh sách phân bổ kinh phí đề tài, kế hoạch chi… được gửi cho Phòng Tài chính trước khi đề tài được triển khai và chỉ gửi một lần duy nhất. 

1.1 Đối với đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư, các quỹ NCKH; đề tài NCKH địa phương; đề tài dịch vụ NCKH không có yếu tố nước ngoài 

- "Hợp đồng" (bản mộc đỏ)


- "Dự toán" (bản mộc đỏ)

1.2 Đối với đề tài KHCN và dịch vụ (dịch vụ KHCN, tổ chức hội nghị, hội thảo...) có yếu tố nước ngoài 

* Đề tài KHCN có yếu tố nước ngoài (Ví dụ 1.1)

- "Hợp đồng" hoặc "Thỏa thuận" hoặc "Biên bản ghi nhớ"


- "Kế hoạch chi" (bản chính)


- "Quyết định giao đề tài khoa học và công nghệ"


* Dịch vụ có yếu tố nước ngoài (Ví dụ 1.2)

- "Hợp đồng" hoặc "Thỏa thuận" hoặc "Biên bản ghi nhớ"


- "Kế hoạch chi" (bản chính)
1.3 Đối với đề tài cấp Bộ (Bộ GD&ĐT) và đề tài NCKH cấp cơ sở (của sinh viên và cán bộ): Phòng QLKH cung cấp cho Phòng Tài chính, chủ nhiệm đề tài không cần cung cấp cho Phòng Tài chính nội dung này.


- "Quyết định phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học" (bản chính)


- "Quyết định giao dự toán" đối với đề tài cấp Bộ hoặc "Danh sách phân bổ kinh phí đề tài NCKH cấp cơ sở" đối với đề tài cấp cơ sở.


- "Hợp đồng" (bản chính)


- "Dự toán" (bản chính)
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(Ví dụ 1.1) 
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QUYET PINH

V& vide thanh 1ap Héi ddng danh gla nghiém thu
d@ tai nghién ciru khoa hoc cip co sé
(do can b thye hign)

HIEU TRUONG TRUONG PAI HQC CAN THO

Cdn cir Lugt Gido duc dai hoc ngay 18 thang 6 nam 2012 va Ludt sia déi, bé
sung mét 56 diéu cia Ludt Gido duc dgi hoe ngay 19 théng 11 ndm 2018;

Can cik Nghi dinh 56 08/2014/NP- -CP ngny 27/01/2014 ciia Chinh phii “‘Quy
dinh chi tiét va hedng dan thi hanh mot 56 diéu ciia Ludt Khoa hoc va cong nghé”;

Cén cir quyét dinh 56 144/OD-DHCT ngay 19 thdng 01 ndm 2016 cia Higu
Trudng Truong Pai hoc Can Tho vé viée ban hanh Quy dinh qudn ly nhiém vu Khoa
hoc va Cong nghé Truong Pai hoc Can Tho;

Xét dé nghj cia Trudng phong Quan Iy Khoa hoc — T vwong Bai hoe Cdn Tho,
QUYET DINH:

Didu 1. Thanh 14p Hoi ddng Khoa hoc — Céng ngh¢ cap Truong dé danh gia
va nghlem thu de tai: “Nghién ctru va thiét k& mé hinh diéu khién tir xa sy t8 hop
cac chat” m3 sb: T2020-07 do ThS. Trin Hiru Danh 1am chti nhiém d& tai. Hoi
ddng gdm céc thanh vién trong danh sach kém theo.

Diéu 2. Hoi ddng ¢6 nhiém vy dénh gié nghiém thu a8 tai trong vong 30 ngay
ké tir ngay ky Quyét dinh va chju trdch nhiém v& két qua dénh gié ctia minh. Hol dong
ty giai thé sau khi hoan thanh nhiém vy.

Didu 3. Céc ong Trudng phong K& hoach Téng hop, TS chirc Can b, Tai chinh,
Quén ly Khoa hoc, Truéng Khoa Céng ngh¢, céc thanh vién Hoi dbng va chi nhiém
dé tai chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay.

Noi nhin: HIEU TRUON (%4
- Nhu digu 3;
- Luu: VT, QLKH. g

F{3 Thanh Toan



(Ví dụ 1.2) Dịch vụ có yếu tố nước ngoài 

[image: image22.jpg]BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRUONG PAI HQC CAN THO

DANH SACH THANH VIEN HQOI PONG DPANH GIA NGHIEM THU
* DE TAINGHIEN CUU KHOA HOC CAP CO SO
(do-cdn b thwe hién)
Tén dé tal:  Nghién ciru va thiét ké md hinh didu khidn tir xa sw t& hop cc chit
Ma sb: T2020-07.. r
Chi nhiém dé tai: ThS. Tran Hitu Danh -

(Kém theo quyét dinh sb: rﬂ_(“fcﬁ /QD-PHCT ngay | thang /.9 nam 2020)

1. TS. Ngb B4 Hung .
Khoa Cong ngh¢ Théng tin va Truyen thong
Trudng Pai hoc Can Tho Chu tich

2. TS. Luong Vinh Qubc Danh
Khoa Céng nghé )
Trudng Pai hoc Can Tho Uy vién ~ Phan bién

3. PGS.TS. Nguyén Hitu Chiém
Khoa Moi trudng va Tai nguyén Thién nhién
Truong Pai hoc Can. Tho - Uy vién — Phéan bién

4, PGS.TS. L& Nguyén Doan Khoi
Phong Quan:ly Khoa hoc

Trudng Pai hoc Can Tho Uy vién
5. TS. Truong Phong Tuyén
Khoa Cong ngh¢ )
Trudng Pai hoe Can Tho Uy vién — Thu ky

(Danh séch gdm c6 05 thanh vién)

Thu ky hanh chinh;’ ThS, Nguy&n Vin Tén
“Phong Quén ly Khoa hoc
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2. HỒ SƠ TẠM ỨNG


Tạm ứng là khoản tiền Trường ứng trước cho chủ nhiệm đề tài để thực hiện các hoạt động sắp tới của đề tài. Đây là khoản nợ mà chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm hoàn trả nợ (hoàn tạm ứng) lại cho Trường bằng chứng từ kế toán hoặc bằng tiền sau một khoảng thời gian nhất định. Có 2 hình thức tạm ứng là tạm ứng bằng tiền mặt (áp dụng cho đề tài SINH VIÊN) và bằng chuyển khoản (cho những đề tài còn lại). 
2.1 Đối với đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư, các quỹ NCKH; đề tài NCKH với địa phương; đề tài dịch vụ NCKH không có yếu tố nước ngoài (ví dụ 2.1)

- "Giấy đề nghị tạm ứng"

2.2 Đối với đề tài KHCN và dịch vụ (dịch vụ KHCN, tổ chức hội nghị, hội thảo) có yếu tố nước ngoài (ví dụ 2.2)

- "Giấy đề nghị tạm ứng" 

2.3 Đối với đề tài cấp Bộ (Bộ GD&ĐT); đề tài NCKH cấp cơ sở

2.3.1 Đối với đề tài cấp Bộ (Bộ GD&ĐT); đề tài NCKH cấp cơ sở do GIẢNG VIÊN và VIÊN CHỨC QUẢN LÝ (sau đây gọi là đề tài cán bộ) thực hiện


- Tạm ứng lần 1 do Phòng QLKH và Phòng TC thực hiện.


- Tạm ứng lần thứ 2 trở đi (nếu có) căn cứ vào "Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết", thủ tục tạm ứng lần 2 trở đi được hướng dẫn tại mục "3- HỒ SƠ HOÀN TẠM ỨNG và THANH TOÁN TRỰC TIẾP"
2.3.2 Đối với đề tài NCKH cấp cơ sở do SINH VIÊN thực hiện

2.3.2.1 Tạm ứng lần thứ 1

"Giấy đề nghị tạm ứng" (ví dụ 2.3), kèm bản photo hợp đồng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

2.3.2.2 Tạm ứng lần thứ 2 trở đi (nếu có) căn cứ vào "Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết", thủ tục tạm ứng lần 2 trở đi được hướng dẫn tại mục "3- HỒ SƠ HOÀN TẠM ỨNG và THANH TOÁN TRỰC TIẾP"
(Ví dụ 2.1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

       GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
ĐƠN VỊ: KHOA NÔNG NGHIỆP 

Ngày 01 tháng 04 năm 2021
Kính gửi: 
- Phòng Tài chính

- Họ và tên: Mai Văn Trầm. Mã số CBVC 00541 

- Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng) Khoa Nông nghiệp
- Đề nghị được tạm ứng số tiền: 100.000.000 đồng
- Số tiền viết bằng chữ: Một trăm triệu đồng
- Lý do và căn cứ tạm ứng: Chi hoạt động đề tài NCKH "Nghiên cứu nhân giống cây hoa hồng bằng phương pháp chiết cành trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu Long" DP2021-01
- Thời hạn thanh quyết toán, hoàn tạm ứng: 30/06/2021
- Kèm theo các chứng từ, tài liệu:


+ Hợp đồng 





( 
 


+ Quyết định chọn nhà cung cấp 


(
 


+ Báo giá sản phẩm hàng hóa 


(

+ Dự toán kinh phí thực hiện 


(

+ Biên bản xét chọn nhà cung cấp dịch vụ 
(

+ Tài liệu khác




(
Nếu tạm ứng bằng chuyển khoản, cần liệt kê đầy đủ, chính xác các nội dung sau:

+ Tên tài khoản nhận tiền (tên đơn vị hoặc cá nhân) Nguyễn Văn An
+ Địa chỉ nhận tiền (đơn vị hoặc cá nhân) Khoa Nông nghiệp 

+ Số tài khoản nhận tiền: 011.100.0123456
+ Tại Ngân hàng (hoặc Kho bạc) Ngân hàng Vietcombank CN Cần Thơ
 Người đề nghị thanh toán       Phòng Quản lý Khoa học         Thủ trưởng đơn vị
                (đã ký)

                 (đã ký)


        (đã ký)


         Mai Văn Trầm
        Lê Nguyễn Đoan Khôi
         Lê Văn Vàng
Phần dành cho Phòng Tài chính ghi

Nguồn kinh phí……………………
      ………………………………
Mục chi …………………………   
      ………………………………
Kế toán thanh toán 

 
Trưởng Phòng Tài chính

(Ví dụ 2.2)
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(Ví dụ 2.3)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

      GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
ĐƠN VỊ: KHOA KHTN 

Ngày 01 tháng 04 năm 2021
Kính gửi: 
- Phòng Tài chính

- Họ và tên: Trần Vĩ Khang. Mã số SV: B1806523
- Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng): Khoa Khoa học Tự nhiên
- Đề nghị được tạm ứng số tiền: 7.000.000 đồng
- Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu đồng
- Lý do và căn cứ tạm ứng: Chi hoạt động đề tài NCKH "Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L." TSV2021-62
- Thời hạn thanh quyết toán, hoàn tạm ứng: 30/06/2021
- Kèm theo các chứng từ, tài liệu:


+ Hợp đồng (bản sao)



( 
 


+ Quyết định chọn nhà cung cấp 


(
 


+ Báo giá sản phẩm hàng hóa 


(

+ Dự toán kinh phí thực hiện 


(

+ Biên bản xét chọn nhà cung cấp dịch vụ 
(

+ Tài liệu khác




(
Người đề nghị thanh toán
          Cán bộ hướng dẫn      Phòng Quản lý Khoa học



              (đã ký)


       (đã ký) 



(đã ký)





       Trần Vĩ Khang

   Nguyễn Châu Quốc Thanh   Lê Nguyễn Đoan Khôi
                 
Phần dành cho Phòng Tài chính ghi

Nguồn kinh phí……………………..

……………………………
Mục chi …………………………….

……………………………
Kế toán thanh toán 

 
Trưởng Phòng Tài chính

3. HỒ SƠ HOÀN TẠM ỨNG và THANH TOÁN TRỰC TIẾP

- Hoàn tạm ứng là việc sau khi chủ nhiệm đề tài sử dụng tiền đã tạm ứng vào các hoạt động của đề tài, đã có chứng từ kế toán thì lập hồ sơ hoàn tạm ứng đề nghị Trường giảm khoản nợ đã ứng.


- Thanh toán trực tiếp là trường hợp chủ nhiệm đề tài không tạm ứng tiền của Trường mà tự bỏ tiền của cá nhân thực hiện các hoạt động của đề tài, đã có chứng từ kế toán thì lập hồ sơ thanh toán đề nghị Trường chi trả lại cho chủ nhiệm đề tài.
3.1 Đối với đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư, các quỹ NCKH; đề tài NCKH với địa phương; đề tài dịch vụ NCKH không có yếu tố nước ngoài; đề tài NCKH, dịch vụ NCKH có yếu tố nước ngoài (ví dụ 3.1); (ví dụ 3.2)

- "Giấy đề nghị thanh toán"

- "Bảng kê chứng từ thanh toán"


- "Chứng từ kế toán" (tùy thuộc nội dung chi trong PHẦN 2)

3.2 Đối với đề tài NCKH cấp cơ sở của SINH VIÊN, CÁN BỘ, đề tài NCKH cấp Bộ 

- "Giấy đề nghị thanh toán"

- "Bảng kê chứng từ thanh toán"

- "Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết"


- "Chứng từ kế toán" (tùy thuộc nội dung chi trong PHẦN 2)


* Ví dụ về đề tài NCKH cấp cơ sở của SINH VIÊN và CÁN BỘ: (ví dụ 3.3) hoàn tạm ứng đợt 1 và (ví dụ 3.4) hoàn tạm ứng đợt cuối.


* Ví dụ về đề tài NCKH cấp Bộ: (ví dụ 3.5) hoàn tạm ứng đợt 1, 2, … và (ví dụ 3.6) hoàn tạm ứng đợt cuối.

(Ví dụ 3.1 - Áp dụng cho đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư, các quỹ NCKH; đề tài NCKH với địa phương; đề tài dịch vụ NCKH không có yếu tố nước ngoài)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

   GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
ĐƠN VỊ: KHOA NÔNG NGHIỆP 

Ngày 30 tháng 06 năm 2021
Kính gửi: 
- Ban Giám Hiệu



- Phòng Tài chính

- Họ tên người đề nghị thanh toán: Mai Văn Trầm. Mã số CBVC 00541 

- Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng) Khoa Nông nghiệp
- Nội dung thanh toán: Hoàn tạm ứng chi hoạt động đề tài NCKH "Nghiên cứu nhân giống vô tính cây hoa hồng trên đất phù sa ở Đồng bằng sông cửu long" DP2021-01
- Số tiền: 90.000.000 đồng
- Số tiền viết bằng chữ: Chín mươi triệu đồng
- Kèm theo các chứng từ, tài liệu:

	+ Bảng kê chứng từ thanh toán 
                  (
+ Hợp đồng 
                                            (  

+ Thanh lý hợp đồng 
                               ( 

+ Biên bản nghiệm thu 
                               ( 

+ Biên bản giao nhận tài sản 

     (
	+ Quyết định chọn nhà cung cấp                      (
+ Biên bản xét chọn nhà cung cấp dịch vụ       ( 

+ Báo giá sản phẩm hàng hóa                           (
+ Dự toán kinh phí thực hiện                            (
+ Tài liệu khác                                          (        


- Đã tạm ứng: Tổng số tiền 100.000.000 đồng 
 Người đề nghị thanh toán       Phòng Quản lý Khoa học         Thủ trưởng đơn vị
                (đã ký)


           (đã ký)


   (đã ký)


         Mai Văn Trầm
         Lê Nguyễn Đoan Khôi
         Lê Văn Vàng
Phần kiểm tra và phê duyệt

- Thanh toán số tiền: …………………………………………………………………
- Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………….…………

Trưởng Phòng Tài Chính



          Hiệu trưởng

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

ĐVT: Đồng

	STT
	Chứng từ gốc
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	Số
	Ngày
	
	Đề nghị thanh toán
	P.TC duyệt thanh toán 

	1
	0000156
	04/04/21
	Mua vật tư thí nghiệm
	15.000.000
	

	2
	HĐ38
	03/02/21
	Tiền công lao động các thành viên
	38.000.000
	

	3
	0138654
	15/06/21
	Văn phòng phẩm
	6.000.000
	

	4
	Biên nhận
	30/06/21
	Tiền công CN đề tài 
	22.000.000
	

	5
	0058921
	25/05/21
	Thuê xe đi thu thập mẫu
	9.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	90.000.000
	


Số tiền viết bằng chữ: Chín mươi triệu đồng
Đính kèm: 05 chứng từ gốc









Người đề nghị thanh toán 

















    (đã ký)
                                                                                                  Mai Văn Trầm
Phần dành cho Phòng Tài Chính ghi
- Định tài khoản kế toán: Nợ………………………..………….……
Có ………………………………………..
- Định mục chi cho các khoản được thanh toán: 


+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….









     Kế toán thanh toán 







  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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           Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2021

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 

THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT ĐỢT 1
Đề tài “Nghiên cứu nhân giống vô tính cây hoa hồng trên đất phù sa ở Đồng bằng sông cửu long" Mã số đề tài: DP2021-01

Căn cứ Hợp đồng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp theo hợp đồng số: 36/HĐ-KHCN2021 ngày 01 tháng 04 năm 2021 được ký giữa Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Cần thơ, chủ nhiệm đề tài ông Mai Văn Trầm
Hôm nay, tại Trường Đại học Cần thơ, chúng tôi gồm

1. Bên A: Trường Đại học Cần Thơ

Ông: Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

Ông: 
....,  Trưởng phòng quản lý khoa học.


Ông: Vũ Xuân Nam, Kế Toán Trưởng

2. Bên B: ông Mai Văn Trầm Chủ nhiệm đề tài


Cùng thống nhất lập bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện đợt 1 theo hợp đồng đã ký kết.

I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

ĐVT: đồng

	STT
	Nội dung, công việc thực hiện
	Khối lượng quy đổi thành tiền

	
	
	Tổng KL theo dự toán
	KL đã thực hiện lũy kết đến kỳ trước
	KL thực hiện kỳ này



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Chi phí vật tư, hoá chất, nguyên vật liệu
	20.000.000
	0
	15.000.000

	2
	Chi tiền công trực tiếp
	
	
	

	
	Nội dung 1: Thu mẫu, xử lý nguyên liệu
	30.000.000
	0
	30.000.000

	
	Nội dung 2: Đánh giá tỷ lệ sống của cây qua 3 phương pháp nhân giống 
	40.000.000
	0
	30.000.000

	
	Nội dung 3: Tổng kết, nghiệm thu và đánh giá kết quả đề tài
	12.000.000
	0
	0

	3
	Dịch vụ thuê ngoài
	20.000.000
	
	9.000.000

	4
	Văn phòng phẩm, in ấn, thông tin liên lạc
	10.000.000
	0
	6.000.000

	5
	Chi phí nghiệm thu
	5.500.000
	0
	0

	6
	Chi quản lý chung
	12.500.000
	0
	0

	Tổng cộng
	150.000.000
	0
	90.000.000


II. NỘI DUNG QUYẾT TOÁN

Bên B đề nghị quyết toán kinh phí thực hiện của đề tài như sau:

1. Tổng kinh phí theo hợp đồng (cột 3):



150.000.000 đồng
2. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước (cột 4):            0 đồng

Trong đó:  2.1 Đã hoàn tạm ứng:                          
  

    0 đồng


      2.2 Thanh toán trực tiếp:




    0 đồng
3. Số tiền tạm ứng chưa thanh toán đến cuối kỳ trước:
          100.000.000 đồng
4. Số tiền đề nghị quyết toán được chấp thuận đợt này (cột 5):
90.000.000 đồng

Trong đó:  4.1 Hoàn tạm ứng:                          
 
90.000.000 đồng

     
      4.2 Thanh toán trực tiếp:




    0 đồng
5. Kinh phí tạm ứng còn chưa quyết toán (dòng 5=3-4.1):
   
10.000.000 đồng
6. Kinh phí đề nghị sẽ tạm ứng đợt tiếp theo (dòng 6=1-2-3-4.2):
50.000.000 đồng
Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ      Kế toán trưởng         Phòng QLKH          Chủ nhiệm đề tài
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(Ví dụ 3.2)
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DVT: VND

. . S8 tién chi |
N6i dung chi Téngsé | nam 2021
1. | Nhan cong (g5m 04 chuyén d& | 576.841.390 | 576.841.390
| thué khodn nghién ciru mirc A,
| 01 chuyén dé thué khoan nghién
ctru mic B, 01 chuyén 48 thué
khoan nghién ciu mirc C)

Ma s0 muc

2. | Thué5% 31.350.000 | 31.350.000
3. | Quan |y phi 3% 18.810.000 | 18.810.000
Téng cong 627.001.390 | 627.001.390

Biing chir: Sau trim hai muoi bay triéu khdng trim 1& mdt nghin ba trdm chin muoi ddng.

Ngay 18 thang 06 ndm 2021
Duyét ctia Ban Giam Hiéuf,-, Chii nhiém du an

Tran Viin Ly

Trén Ngoc Hai





(Ví dụ 3.3 - Áp dụng cho đề tài NCKH cấp CƠ SỞ của SINH VIÊN và CÁN BỘ)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
      GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
ĐƠN VỊ: KHOA KHTN 

Ngày 30 tháng 06 năm 2021
Kính gửi: 
- Ban Giám Hiệu



- Phòng Tài chính

- Họ tên người đề nghị thanh toán: Trần Vĩ Khang. Mã số SV: B1806523
- Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng) Khoa Khoa học Tự nhiên
- Nội dung thanh toán: Hoàn tạm ứng đợt 1 chi hoạt động đề tài NCKH "Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L." TSV2021-62
- Số tiền: 4.535.000 đồng
- Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu năm trăm ba mươi lăm ngàn đồng
- Kèm theo các chứng từ, tài liệu:

	+ Bảng kê chứng từ thanh toán 
                  (
+ Hợp đồng 
                                            (  

+ Thanh lý hợp đồng 
                               ( 

+ Biên bản nghiệm thu 
                               ( 

+ Biên bản giao nhận tài sản 

     (
	+ Quyết định chọn nhà cung cấp                      (
+ Biên bản xét chọn nhà cung cấp dịch vụ       ( 

+ Báo giá sản phẩm hàng hóa                           (
+ Dự toán kinh phí thực hiện                            (
+ Tài liệu khác                                          (        


- Đã tạm ứng: Tổng số tiền 7.000.000 đồng 
Người đề nghị thanh toán
        Cán bộ hướng dẫn

   Phòng Quản lý Khoa học



              (đã ký)


       (đã ký) 


    (đã ký)





       Trần Vĩ Khang

   Nguyễn Châu Quốc Thanh   Lê Nguyễn Đoan Khôi
Phần kiểm tra và phê duyệt

- Thanh toán số tiền: …………………………………………………………………
- Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………….…………

Trưởng Phòng Tài Chính



          Hiệu trưởng

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

ĐVT: Đồng

	STT
	Chứng từ gốc
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	Số
	Ngày
	
	Đề nghị thanh toán
	P.TC duyệt thanh toán 

	1
	0000156
	04/04/21
	Mua vật tư thí nghiệm
	1.215.000
	

	2
	HĐ01
	30/06/21
	Tiền công lao động các thành viên (nội dung 1)
	3.280.000
	

	3
	0138654
	15/06/21
	Văn phòng phẩm
	40.000
	

	TỔNG CỘNG
	4.535.000
	


Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu năm trăm ba mươi lăm ngàn đồng
Đính kèm: 03 chứng từ gốc









Người đề nghị thanh toán 

















    (đã ký)
                                                                                                  Trần Vĩ Khang
Phần dành cho Phòng Tài Chính ghi
- Định tài khoản kế toán: Nợ………………………..………….…………
Có ………………………………………..
- Định mục chi cho các khoản được thanh toán: 


+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….









     Kế toán thanh toán 







  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image27.jpg]PHONG HOP TAC QUOC TE
DY AN: EUFRA00121NCTN

PINH MUC CHI

Tén du 4n: “Thim dinh céc tinh hubng xir 1y an toan trén co s& phan tich d0 tin cdy”.
M s6: EUFRA00121INCTN

Thoi gian bt diu: 10/2020.  Thai gian két thie: 10/2021

Téng kinh phi theo thoa thudn tai trg: 23.000 euros (627.001.390 VND).

Pinh mirc
TT Muc chi Sé tién . Ghi chi
Pon vi tinh
(VND) :
1 | Thué khoén nhén cong tong 106.000.000 Module tong | Dy 4an c6 04 module
hop nghién ciru muc A hop mic A tng hop nghién ciu {
mic A |
2 | Thué khoén nhén cong tong 104.841.390 Module téng [ Dy 4n ¢6 01 module
hop nghién ciu mac B hopmic B | tbng hop nghién ciu
muc B
3 | Thué khoan nhén céng tong 48.000.000 Module thng | Dy an c6 01 module
hop nghién ctu miuc C hopmic C | tdng hop nghién ctu
mic C

Ngay 18 thing 06 nim 2021
Chi nhi¢m dw 4n

L,

Trin Vin Ly
















           Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2021
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 

THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT ĐỢT 1
Đề tài “Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L."
Mã số đề tài: TSV2021-62

Căn cứ Hợp đồng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (do Sinh viên thực hiện) số: 62TSV/HĐ-QLKH2021 ngày 01 tháng 04 năm 2021 được ký giữa Trường Đại học Cần thơ và ông Trần Vĩ Khang
Hôm nay, tại Trường Đại học Cần thơ, chúng tôi gồm

1. Bên A: Trường Đại học Cần Thơ

Ông: Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

Ông: 
....,  Trưởng phòng quản lý khoa học.


Ông: Vũ Xuân Nam, Kế Toán Trưởng

2. Bên B: ông Trần Vĩ Khang Chủ nhiệm đề tài


Cùng thống nhất lập bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện đợt 1 theo hợp đồng đã ký kết.

I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

ĐVT: đồng

	STT
	Nội dung, công việc thực hiện
	Khối lượng quy đổi thành tiền

	
	
	Tổng KL theo dự toán
	KL đã thực hiện lũy kết đến kỳ trước
	KL thực hiện kỳ này



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Chi phí vật tư, hoá chất, nguyên vật liệu
	1.215.000
	0
	1.215.000

	2
	Chi tiền công trực tiếp
	
	
	

	
	Nội dung 1: Thu mẫu, xử lý nguyên liệu, điều chế cao và xác định hàm lượng tổng polyphenol, flavonoid của các loại cao thiết
	3.280.000
	0
	3.280.000

	
	Nội dung 2: Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá invitro của các cao chiết
	7.020.000
	0
	0

	
	Nội dung 3: Tổng kết, nghiệm thu và đánh giá kết quả đề tài
	720.000
	0
	0

	3
	Văn phòng phẩm, in ấn, thông tin liên lạc
	40.000
	0
	40.000

	4
	Chi phí nghiệm thu
	2.725.000
	0
	0

	Tổng cộng
	15.000.000
	0
	4.535.000


II. NỘI DUNG QUYẾT TOÁN

Bên B đề nghị quyết toán kinh phí thực hiện của đề tài như sau:

1. Tổng kinh phí theo hợp đồng (cột 3):



15.000.000 đồng
2. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước (cột 4):    
    0 đồng

Trong đó:  2.1 Đã hoàn tạm ứng:                          
  

    0 đồng


      2.2 Thanh toán trực tiếp:




    0 đồng
3. Số tiền tạm ứng chưa thanh toán đến cuối kỳ trước:

  7.000.000 đồng
4. Số tiền đề nghị quyết toán được chấp thuận đợt này (cột 5):
  4.535.000 đồng

Trong đó:  4.1 Hoàn tạm ứng:                          
 
  4.535.000 đồng

     
      4.2 Thanh toán trực tiếp:




    0 đồng
5. Kinh phí tạm ứng còn chưa quyết toán (dòng 5=3-4.1):
   
  2.465.000 đồng
6. Kinh phí đề nghị sẽ tạm ứng đợt tiếp theo (dòng 6=1-2-3-4.2):
  8.000.000 đồng
Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ      Kế toán trưởng         Phòng QLKH          Chủ nhiệm đề tài
(Ví dụ 3.4 - Áp dụng cho đề tài NCKH cấp CƠ SỞ của SINH VIÊN và CÁN BỘ)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
      GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
ĐƠN VỊ: KHOA KHTN 

Ngày 30 tháng 09 năm 2021
Kính gửi: 
- Ban Giám Hiệu



- Phòng Tài chính

- Họ tên người đề nghị thanh toán: Trần Vĩ Khang. Mã số SV: B1806523
- Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng) Khoa Khoa học Tự nhiên
- Nội dung thanh toán: Hoàn tạm ứng đợt cuối chi hoạt động đề tài NCKH "Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L." TSV2021-62
- Số tiền: 10.465.000 đồng
- Số tiền viết bằng chữ: Mười triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn đồng
- Kèm theo các chứng từ, tài liệu:

	+ Bảng kê chứng từ thanh toán 
                  (
+ Hợp đồng 
                                            (  

+ Thanh lý hợp đồng 
                               ( 

+ Biên bản nghiệm thu 
                               ( 

+ Biên bản giao nhận tài sản 

     (
	+ Quyết định chọn nhà cung cấp                      (
+ Biên bản xét chọn nhà cung cấp dịch vụ       ( 

+ Báo giá sản phẩm hàng hóa                           (
+ Dự toán kinh phí thực hiện                            (
+ Tài liệu khác                                          (        


- Đã tạm ứng: Tổng số tiền 10.645.000 đồng 
Người đề nghị thanh toán
        Cán bộ hướng dẫn

    Phòng Quản lý Khoa học



              (đã ký)


       (đã ký) 



(đã ký)





       Trần Vĩ Khang

   Nguyễn Châu Quốc Thanh   Lê Nguyễn Đoan Khôi
Phần kiểm tra và phê duyệt

- Thanh toán số tiền: …………………………………………………………………
- Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………….…………

Trưởng Phòng Tài Chính



          Hiệu trưởng

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

ĐVT: Đồng

	STT
	Chứng từ gốc
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	Số
	Ngày
	
	Đề nghị thanh toán
	P.TC duyệt thanh toán 

	1
	HĐ02
	31/07/21
	Tiền công lao động các thành viên (nội dung 2)
	7.020.000
	

	2
	HĐ03
	30/08/21
	Tiền công lao động các thành viên (nội dung 3)
	720.000
	

	3
	DS nhận tiền
	30/09/21
	Thù lao hội đồng nghiệm thu
	2.725.000
	

	TỔNG CỘNG
	10.465.000
	


Số tiền viết bằng chữ: Mười triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn đồng
Đính kèm: 03 chứng từ gốc









Người đề nghị thanh toán 

















    (đã ký)
                                                                                                  Trần Vĩ Khang
Phần dành cho Phòng Tài Chính ghi
- Định tài khoản kế toán: Nợ………………………..………….…………
Có ………………………………………..
- Định mục chi cho các khoản được thanh toán: 


+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….









     Kế toán thanh toán 







  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image28.jpg]BOGIAODUC VADAOTAO  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUGNG DAI HQC CAN THO Dic Iap - Tu do — Hanh phic
sé: /8o /Qp-pHCT Cén Tho, ngay/|Sihang G nam 2021
QUYET DINH

vé vige giao d¢ tai khoa hoc va cong nghé
(Twong dwong cip co sb)

HIEU TRUGNG TRUONG PAI HOC CAN THO

Can cit Lugt Gido dyc dai hoc ngay 18 thdng 6 ndm 2012 véa Lugt stra déi, bé
sung mpt s6 didu cia Lugt Gido duc dai hoc ngay 19 théng 11 ndm 2018;

Ciin cit Nghz dinh 56 08/2014/Nb-CP ngzuz 27/01/2014 cia Chinh phit “Quy
dinh chi tiét va hudng ddn thi hinh mgt sé didu ciia Lugt Khoa hoc va cong nghé”;

Céin cti quyét dinh s6 144/QD-DHCT ngay 19 thdng 01 nam 2016 cia Higu
T mo'ng Truong Dai hoc Cén Tho vé vige ban hanh Quy dink qudn Iy nhiém vy Khoa
hoc va Céng ngh¢ Truong Pai hoc Cdn Tho:

Xét @8 nghi cila Trudng phong Quén Iy Khoa hoc — Truong Pai hoc Cén Tho,
' QUYET DINH: :

Pidu 1. Giao d? tai Khoa hoc — Cong nghé (twong duong cip co s&): “Thim
dinh cic tinh huéng xi¥ Iy an toan trén co s& phin tich & tin cg?"’ do TS. Trin
Viin Ly, MSVC: 001111, Khoa Khoa hoc Ty nhién 13m chii nhiém d@ tai.

Téng kinh phi thuc hién @3 tai: 627.001.390 ddng.

Ngudn kinh phi: ARMINES - Phép.

Pidu 2. Cic don vi, c4 nhén lién quan c6 tréch nhiém tb chirc trién khai va
hoan thanh nhi¢m vy khoa hoc cdng nghé theo cic quy dinh hién hanh.

Pidu 3. C4c ng Trudng phong K& hoach Téng hop, T4 chirc C4n by, Tai chinh,
Quén ly Khoa hoc, Truéng Khoa Khoa hoc Tw nhién, céc thanh vién Hoi ddng va
chit nhidm d& tai chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay.

Noi nhin: KT. HIEU TRUONG

- Nhu diu 3; PHO HIEU TRUGNG
- Luui VT, QLKH.
















         Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2021
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 

THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT ĐỢT CUỐI
Đề tài “Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L."
Mã số đề tài: TSV2021-62

Căn cứ Hợp đồng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (do Sinh viên thực hiện) số: 62TSV/HĐ-QLKH2021 ngày 01 tháng 04 năm 2021 được ký giữa Trường Đại học Cần thơ và ông Trương Vĩ Khang
Hôm nay, tại Trường Đại học Cần thơ, chúng tôi gồm

1. Bên A: Trường Đại học Cần Thơ

Ông: Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

Ông: 
....,  Trưởng phòng quản lý khoa học.


Ông: Vũ Xuân Nam, Kế Toán Trưởng

2. Bên B: ông Trần Vĩ Khang Chủ nhiệm đề tài


Cùng thống nhất lập bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện đợt cuối theo hợp đồng đã ký kết.

I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
ĐVT: đồng

	STT
	Nội dung, công việc thực hiện
	Khối lượng quy đổi thành tiền

	
	
	Tổng KL theo dự toán
	KL đã thực hiện lũy kết đến kỳ trước
	KL thực hiện kỳ này

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Chi phí vật tư, hoá chất, nguyên vật liệu
	1.215.000
	1.215.000
	0

	2
	Chi tiền công trực tiếp
	
	
	

	
	Nội dung 1: Thu mẫu, xử lý nguyên liệu, điều chế cao và xác định hàm lượng tổng polyphenol, flavonoid của các loại cao thiết
	3.280.000
	3.280.000
	0

	
	Nội dung 2: Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá invitro của các cao chiết
	7.020.000
	0
	7.020.000

	
	Nội dung 3: Tổng kết, nghiệm thu và đánh giá kết quả đề tài
	720.000
	0
	720.000

	3
	Văn phòng phẩm, in ấn, thông tin liên lạc
	40.000
	40.000
	0

	4
	Chi phí nghiệm thu
	2.725.000
	0
	2.725.000

	Tổng cộng
	15.000.000
	4.535.000
	10.465.000


II. NỘI DUNG QUYẾT TOÁN

Bên B đề nghị quyết toán kinh phí thực hiện của đề tài như sau:

1. Tổng kinh phí theo hợp đồng (cột 3):



   15.000.000 đồng
2. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước (cột 4): 4.535.000 đồng

Trong đó:  2.1 Đã hoàn tạm ứng:                          
  
     4.535.000 đồng


      2.2 Thanh toán trực tiếp:




       0 đồng
3. Số tiền tạm ứng chưa thanh toán đến cuối kỳ trước:

   10.465.000 đồng
4. Số tiền đề nghị quyết toán được chấp thuận đợt này (cột 5):
   10.465.000 đồng

Trong đó:  4.1 Hoàn tạm ứng:                          
 
   10.465.000 đồng

     
      4.2 Thanh toán trực tiếp:



    
       0 đồng
5. Kinh phí tạm ứng còn chưa quyết toán (5=3-4.1):
       


       0 đồng
6. Kinh phí đề nghị sẽ tạm ứng đợt tiếp theo (6=1-2-3-4.2):


       0 đồng
Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ       Kế toán trưởng       Phòng QLKH         Chủ nhiệm đề tài
(Ví dụ 3.5 - Áp dụng cho đề tài NCKH cấp BỘ)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

   GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 

Ngày 30 tháng 06 năm 2021
Kính gửi: 
- Ban Giám Hiệu



- Phòng Tài chính

- Họ tên người đề nghị thanh toán: Đinh Minh Quang. Mã số CB: 002002
- Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng) Khoa Sư Phạm
- Nội dung thanh toán: Hoàn tạm ứng đợt 1 chi hoạt động đề tài NCKH cấp Bộ "Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long" B2021-TCT-99
- Số tiền: 140.000.000 đồng
- Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng
- Kèm theo các chứng từ, tài liệu:

	+ Bảng kê chứng từ thanh toán 
                  (
+ Hợp đồng 
                                            (  

+ Thanh lý hợp đồng 
                               ( 

+ Biên bản nghiệm thu 
                               ( 

+ Biên bản giao nhận tài sản 

     (
	+ Quyết định chọn nhà cung cấp                      (
+ Biên bản xét chọn nhà cung cấp dịch vụ       ( 

+ Báo giá sản phẩm hàng hóa                           (
+ Dự toán kinh phí thực hiện                            (
+ Tài liệu khác                                          (        


- Đã tạm ứng: Tổng số tiền 150.000.000 đồng 
Người đề nghị thanh toán
    Phòng Quản lý Khoa học
Thủ trưởng đơn vị

              (đã ký)


       (đã ký) 



(đã ký)





       Đinh Minh Quang
     Lê Nguyễn Đoan Khôi 

   Huỳnh Anh Huy
Phần kiểm tra và phê duyệt

- Thanh toán số tiền: …………………………………………………………………
- Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………….…………

Trưởng Phòng Tài Chính



          Hiệu trưởng

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

ĐVT: Đồng

	STT
	Chứng từ gốc
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	Số
	Ngày
	
	Đề nghị thanh toán
	P.TC duyệt thanh toán 

	1
	0000666
	04/04/21
	Mua vật tư thí nghiệm
	15.000.000
	

	2
	HĐ01
	01/04/21
	Tiền công lao động các thành viên 
	90.000.000
	

	3
	0001234
	15/06/21
	Tiền phân tích mẫu
	35.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	140.000.000
	


Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng
Đính kèm: 03 chứng từ gốc









Người đề nghị thanh toán 

















    (đã ký)
                                                                                               Đinh Minh Quang
Phần dành cho Phòng Tài Chính ghi
- Định tài khoản kế toán: Nợ………………………..………….…………
Có ………………………………………..
- Định mục chi cho các khoản được thanh toán: 


+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….

+ Tiểu mục…….……Số tiền……………. 

+ Tiểu mục…….……Số tiền…………….









     Kế toán thanh toán 







  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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               Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2021
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 

THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT ĐỢT 1
Đề tài “Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” Mã số đề tài: B2021-TCT-99

Căn cứ Hợp đồng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ số: 99/ĐTB-2021 ngày 01 tháng 04 năm 2021 được ký giữa Trường Đại học Cần thơ và ông Đinh Minh Quang.
Hôm nay, tại Trường Đại học Cần thơ, chúng tôi gồm

1. Bên A: Trường Đại học Cần Thơ

Ông: Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

Ông: 
....,  Trưởng phòng quản lý khoa học.


Ông: Vũ Xuân Nam, Kế Toán Trưởng

2. Bên B: ông Đinh Minh Quang Chủ nhiệm đề tài


Cùng thống nhất lập bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện đợt 1 theo hợp đồng đã ký kết.

I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

ĐVT: đồng

	S

TT
	Nội dung, công việc thực hiện
	Khối lượng quy đổi thành tiền

	
	
	Tổng KL theo dự toán
	KL đã thực hiện lũy kết đến kỳ trước
	KL thực hiện kỳ này

	(1)
	(2)
	NSNN
	Khác
	NSNN
	Khác
	NSNN
	Khác

	
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	215.000.000
	170.000.000
	0
	0
	90.000.000
	80.000.000

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	15.000.000
	0
	0
	0
	15.000.000
	0

	3
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	30.000.000
	10.000.000
	0
	0
	0
	0

	4
	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	250.000.000
	60.000.000
	0
	0
	35.000.000
	20.000.000

	5
	Chi văn phòng, phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	3.650.000
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	6.350.000
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Chi quản lý chung
	40.000.000
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	560.000.000
	240.000.000
	0
	0
	140.000.000
	150.000.000


II. NỘI DUNG QUYẾT TOÁN

Bên B đề nghị quyết toán kinh phí thực hiện của đề tài như sau:

1. Tổng kinh phí theo hợp đồng:




800.000.000 đồng

Trong đó:  1.1 NSNN cấp (cột 3):                          
  
560.000.000 đồng


      1.2 Nguồn khác (cột 4):



240.000.000 đồng
2. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước (cột 5):  
      0 đồng

Trong đó:  2.1 Đã hoàn tạm ứng:                          
  

      0 đồng


      2.2 Thanh toán trực tiếp:




      0 đồng
3. Số tiền tạm ứng chưa thanh toán đến cuối kỳ trước:

150.000.000 đồng
4. Số tiền đề nghị quyết toán được chấp thuận đợt này (cột 7):
140.000.000 đồng

Trong đó:  4.1 Hoàn tạm ứng:                          
 
140.000.000 đồng

     
      4.2 Thanh toán trực tiếp:



  
      0 đồng
5. Kinh phí tạm ứng còn chưa quyết toán (5=3-4.1):
       

  10.000.000 đồng
6. Kinh phí đề nghị sẽ tạm ứng đợt tiếp theo:



150.000.000 đồng
Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ      Kế toán trưởng         Phòng QLKH         Chủ nhiệm đề tài
(Ví dụ 3.6 - Áp dụng cho đề tài NCKH cấp BỘ)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

   GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 

Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Kính gửi: 
- Ban Giám Hiệu



- Phòng Tài chính

- Họ tên người đề nghị thanh toán: Đinh Minh Quang. Mã số SV: 002002
- Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng) Khoa Sư Phạm
- Nội dung thanh toán: Hoàn tạm ứng đợt cuối chi hoạt động đề tài NCKH Bộ "Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long" B2021-TCT-99
- Số tiền: 130.000.000 đồng
- Số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng
- Kèm theo các chứng từ, tài liệu:

	+ Bảng kê chứng từ thanh toán 
                  (
+ Hợp đồng 
                                            (  

+ Thanh lý hợp đồng 
                               ( 

+ Biên bản nghiệm thu 
                               ( 

+ Biên bản giao nhận tài sản 

     (
	+ Quyết định chọn nhà cung cấp                      (
+ Biên bản xét chọn nhà cung cấp dịch vụ       ( 

+ Báo giá sản phẩm hàng hóa                           (
+ Dự toán kinh phí thực hiện                            (
+ Tài liệu khác                                          (        


- Đã tạm ứng: Tổng số tiền 100.000.000 đồng 
Người đề nghị thanh toán
    Phòng Quản lý Khoa học
Thủ trưởng đơn vị

              (đã ký)


       (đã ký) 



(đã ký)





       Đinh Minh Quang
     Lê Nguyễn Đoan Khôi 

   Huỳnh Anh Huy
Phần kiểm tra và phê duyệt

- Thanh toán số tiền: …………………………………………………………………

- Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………….…………

Trưởng Phòng Tài Chính



          Hiệu trưởng

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

ĐVT: Đồng

	STT
	Chứng từ gốc
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	Số
	Ngày
	
	Đề nghị thanh toán
	P.TC duyệt thanh toán 

	1
	HĐ 08
	01/07/22
	Tiền công lao động các thành viên
	40.000.000
	

	2
	0095634
	15/08/22
	Thuê xe đi thu mẫu
	60.000.000
	

	3
	0015263
	31/07/22
	Văn phòng phẩm các loại
	3.650.000
	

	4
	DS nhận tiền
	31/12/22
	Chi phí Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở
	6.350.000
	

	5
	PT1235
	31/12/22
	Quản lý chung 2022
	20.000.00
	

	TỔNG CỘNG
	130.000.000
	


Số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng
Đính kèm: 05 chứng từ gốc









Người đề nghị thanh toán 

















    (đã ký)
                                                                                               Đinh Minh Quang
  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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             Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2022
BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 

THEO HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT ĐỢT CUỐI
Đề tài “Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” Mã số đề tài: B2021-TCT-99

Căn cứ Hợp đồng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ số: 99/ĐTB-2021 ngày 01 tháng 04 năm 2021 được ký giữa Trường Đại học Cần thơ và ông Đinh Minh Quang.
Hôm nay, tại Trường Đại học Cần thơ, chúng tôi gồm

1. Bên A: Trường Đại học Cần Thơ

Ông: Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng

Ông: 
....,  Trưởng phòng quản lý khoa học.


Ông: Vũ Xuân Nam, Kế Toán Trưởng

2. Bên B: ông Đinh Minh Quang Chủ nhiệm đề tài


Cùng thống nhất lập bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện đợt cuối theo hợp đồng đã ký kết.

I. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

ĐVT: đồng

	S

TT
	Nội dung, công việc thực hiện
	Khối lượng quy đổi thành tiền

	
	
	Tổng KL theo dự toán
	KL đã thực hiện lũy kết đến kỳ trước
	KL thực hiện kỳ này

	(1)
	(2)
	NSNN
	Khác
	NSNN
	Khác
	NSNN
	Khác

	
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	215.000.000
	170.000.000
	175.000.000
	170.000.000
	40.000.000
	0

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	15.000.000
	0
	15.000.000
	0
	0
	0

	3
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	30.000.000
	10.000.000
	30.000.000
	0
	0
	10.000.000

	4
	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	250.000.000
	60.000.000
	190.000.000
	40.000.000
	60.000.000
	20.000.000

	5
	Chi văn phòng, phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	3.650.000
	0
	0
	0
	3.650.000
	0

	6
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	6.350.000
	0
	0
	0
	6.350.000
	0

	7
	Chi quản lý chung
	40.000.000
	0
	20.000.000
	0
	20.000.000
	0

	Tổng cộng
	560.000.000
	240.000.000
	430.000.000
	210.000.000
	130.000.000
	30.000.000


II. NỘI DUNG QUYẾT TOÁN

Bên B đề nghị quyết toán kinh phí thực hiện của đề tài như sau:

1. Tổng kinh phí theo hợp đồng:




     800.000.000 đồng

Trong đó:  1.1 NSNN cấp (cột 3):                          
  
     560.000.000 đồng


      1.2 Nguồn khác (cột 4):



     240.000.000 đồng
2. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước (cột 5): 430.000.000 đồng

Trong đó:  2.1 Đã hoàn tạm ứng:                          
  
    350.000.000 đồng


      2.2 Thanh toán trực tiếp:



      80.000.000 đồng
3. Số tiền tạm ứng chưa thanh toán đến cuối kỳ trước:

    100.000.000 đồng
4. Số tiền đề nghị quyết toán được chấp thuận đợt này (cột 7):
    130.000.000 đồng

Trong đó:  4.1 Hoàn tạm ứng:                          
 
    100.000.000 đồng

     
      4.2 Thanh toán trực tiếp:



      30.000.000 đồng
5. Kinh phí tạm ứng còn chưa quyết toán (5=3-4.1):
       

                      0 đồng
6. Kinh phí đề nghị sẽ tạm ứng đợt tiếp theo:



                      0 đồng
Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ         Kế toán trưởng         Phòng QLKH       Chủ nhiệm đề tài
PHẦN 2

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Chứng từ kế toán là tài liệu kế toán quan trọng nhất, minh chứng cho nội dung công việc trong đề tài đã hoàn thành, bao gồm các chứng từ thuộc nhóm công việc sau: 

1- CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP THAM GIA ĐỀ TÀI

2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU

3- SỬA CHỮA, MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

4- HỘI THẢO KHOA HỌC, CÔNG TÁC PHÍ

5- DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI

6- ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THU THẬP SỐ LIỆU

7- VĂN PHÒNG PHẨM, THÔNG TIN LIÊN LẠC, IN ẤN

8- HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

9- QUẢN LÝ CHUNG

1. CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP THAM GIA ĐỀ TÀI


Là các khoản chi tiền công lao động của chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện, theo dự toán đã xây dựng. Khoản chi này áp dụng cho chủ nhiệm và các thành viên của đề tài. Tiền thuê lao động KHÔNG PHẢI là thành viên đề tài được hướng dẫn tại mục 5 - DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI. Có các khoản chi tiền công cho các nội dung công việc sau:
1.1 Nghiên cứu tổng quan


"Biên nhận tiền" của chủ nhiệm đề tài (ví dụ 1.1), đính kèm quyển "Hồ sơ thuyết minh đề tài KH&CN".

1.2 Đánh giá thực trạng; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu; thực hiện các nghiên cứu chuyên môn

1.2.1 Trường hợp một mình chủ nhiệm đề tài thực hiện


- "Biên nhận tiền" của chủ nhiệm đề tài (ví dụ 1.2), đính kèm "Sản phẩm" (cụ thể tại mục 1.2.4)

1.2.2 Trường hợp chủ nhiệm đề tài giao toàn bộ công việc cho thành viên thực hiện (ví dụ 1.3)

- "Hợp đồng thuê khoán chuyên môn" (Chủ nhiệm đề tài ký với người đại diện các thành viên nếu công việc do nhóm các thành viên thực hiện HOẶC ký với thành viên thực hiện nếu công việc chỉ do duy nhất một thành viên thực hiện).


- "Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn". 


- "Danh sách nhận tiền" hoặc "Biên nhận tiền" (nếu thành viên là sinh viên, lao động của Trường ĐHCT thì áp dụng mẫu 05a/TC-TT, thành viên ngoài trường áp dụng mẫu 05b/TC-TT)


- "Sản phẩm" (cụ thể tại mục 1.2.4)

1.2.3 Trường hợp chủ nhiệm đề tài cùng thành viên thực hiện (ví dụ 1.4)

- "Biên nhận tiền" phần tiền công của chủ nhiệm đề tài.


- "Hợp đồng thuê khoán chuyên môn" (Chủ nhiệm đề tài ký với người đại diện các thành viên nếu công việc do nhóm các thành viên thực hiện HOẶC ký với thành viên thực hiện nếu công việc chỉ do duy nhất một thành viên thực hiện).


- "Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn".


- "Danh sách nhận tiền" hoặc "Biên nhận tiền" (nếu thành viên là sinh viên, lao động của Trường ĐHCT thì áp dụng mẫu 05a/TC-TT, thành viên ngoài trường áp dụng mẫu 05b/TC-TT)


- "Sản phẩm" (cụ thể tại mục 1.2.4.)

1.2.4 "Sản phẩm", tùy thuộc nội dung công việc mà đính kèm sản phẩm sau:



+ Đánh giá thực trạng: Báo cáo thực trạng tình hình vấn đề nghiên cứu.



+ Xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu: Bộ số liệu đã xử lý; báo cáo kết quả xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu.



+ Thực hiện các nghiên cứu chuyên môn: Báo cáo kết quả nghiên cứu.

1.3 Báo cáo tổng kết


"Biên nhận tiền" của chủ nhiệm đề tài, đính kèm quyển "Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KH&CN" (ví dụ 1.5).

(Ví dụ 1.1)

Mẫu số: 05a/TC-TT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA MT VÀ TNTN 
- Họ và tên người nhận: Huỳnh Vương Thu Minh. Mã số CBVC: 001423
- Địa chỉ: Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên
- Nhận số tiền: 5.000.000 đồng.

- Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền công xây dựng thuyết minh đề tài NCKH "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả quản lý tài nguyên nước mặt cho các huyện miền núi vùng Đồng bằng sông Cửu Long", mã số B2021-TCT-13.
Ngày  01  tháng 04 năm 2021








 Người nhận









     (đã ký)







   Huỳnh Vương Thu Minh
(Ví dụ 1.2)

Mẫu số: 05a/TC-TT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: VIỆN NC VÀ PT CNSH 
- Họ và tên người nhận: Huỳnh Xuân Phong. Mã số CBVC: 002337
- Địa chỉ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học
- Nhận số tiền: 3.750.000 đồng (25 ngày x 150.000 đ/ngày)
- Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền công thực hiện nội dung 1: Xử lý loại hợp chất đắng từ khối sinh nấm men, của đề tài NCKH "Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá và xác định thành phần các hợp chất phenolic từ dịch thủy phân nấm men Saccharomyces cersvisiae", mã số T2020-109.
Ngày  01  tháng 04 năm 2021








  Người nhận









       (đã ký)







        Huỳnh Xuân Phong
(Ví dụ 1.3)

Một nội dung công việc nghiên cứu, chi phí để thực hiện nội dung này trong dự toán đề tài đã xác định là 60 ngày x 400.000 đ/ngày = 24.000.000 đ, Chủ nhiệm đề tài giao cho duy nhất một thành viên thực hiện toàn bộ nội dung nghiên cứu này
- Trường hợp thành viên thực hiện là người trong trường (người trong trường được hiểu là lao động được Trường ĐHCT cấp mã số cán bộ, sinh viên chính quy của Trường ĐHCT)
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HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

Số: 01/2021/HĐ-NCKH

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/01/2016 Về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học cần Thơ;
Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 02/ĐTB-2021 ngày 01/04/2021 của đề tài "Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long" mã số: B2021-TCT-99,
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 06 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Sư Phạm
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Huỳnh Xuân Phong - Thành viên làm đại diện.
Địa chỉ: Viện NC và Phát triển Công nghệ sinh học
Tài khoản: 0111000123456 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cần Thơ
Mã số thuế: 1800123456
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A giao cho Bên B thực hiện nhiệm vụ nội dung nghiên cứu
 1: So sánh đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể (gen COI và Cyt b) của những loài cá thuộc giống cá Butis với các nội dung chi tiết như sau:


- Thu mẫu cá phục vụ công tác xác định chỉ thị phân tử ADN ty thể của các loài cá thuộc giống cá bống Butis


- PCR đoạn gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.


- Giải trình tự gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.


- Phân tích trình tự gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.
Điều 2: Sản phẩm cần nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích. Các sản phẩm đầy đủ về số lượng và chất lượng nêu tại Điều 1.
Điều 3: Thời gian thực hiện: từ ngày 05/06/2021 đến ngày 31/08/2021
Điều 4: Tổng số tiền để thực hiện là: 60 ngày x 400.000 đ= 24.000.000 đ . 

(Số tiền bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)
Điều 5: Thanh toán


Bên A thanh toán cho bên B sau khi bên B giao nộp sản phẩm đạt yêu cầu và hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định (nếu có).
Điều 6: Cam kết chung: 


Hai bên thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Nếu có tranh chấp phát sinh thì được giải quyết bằng thương lượng và thể hiện bằng văn bản. Nếu tranh chấp không được giải quyết sẽ được giải quyết ở cấp cao hơn.

 
Hợp đồng này được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản, có giá trị như nhau.


Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký.

           Đại diện bên A (Bên giao) 
             Đại diện bên B (Bên nhận)


   (đã ký)




        (đã ký)
 
     Đinh Minh Quang 


         Huỳnh Xuân Phong
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BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Căn cứ Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 01/2021/HĐ-NCKH ký ngày 05/06/2021 giữa chủ nhiệm đề tài và bên nhận thuê khoán thực hiện nhiệm vụ, 
Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Sư Phạm
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Huỳnh Xuân Phong Chuyên môn: Giảng viên làm đại diện.

Địa chỉ: Viện NC và Phát triển Công nghệ sinh học
Tài khoản: 0111000123456 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cần Thơ
Mã số thuế: 1800123456
Hai bên thống nhất ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng:

1. Sản phẩm giao nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích
Bên B đã bàn giao và Bên A đã nhận đủ sản phẩm đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như trong hợp đồng đã ký kết.

2. Tổng số tiền thực hiện là : 24.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)


Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền trên cho bên B.

Bên B có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định (nếu có).

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đã ký kết.


Bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

           Đại diện bên A (Bên giao) 
              Đại diện bên B (Bên nhận)



   (đã ký)




        (đã ký)
 
     Đinh Minh Quang 


         Huỳnh Xuân Phong
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
- Họ và tên người nhận: Huỳnh Xuân Phong. Mã số CBVC: 002337
- Địa chỉ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học
- Nhận số tiền: 24.000.000 đồng (60 ngày x 400.000 đ/ngày)
- Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền công thực hiện nội dung 1: So sánh đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể (gen COI và Cyt b) của những loài cá thuộc giống cá Butis, theo hợp đồng thuê khoán chuyên môn 01/2021/HĐ-NCKH ngày 05/06/21.
Ngày  31  tháng 08 năm 2021








    Người nhận









        (đã ký)







        Huỳnh Xuân Phong
- Trường hợp thành viên thực hiện là người ngoài trường (kể cả học viên cao học, nghiên cứu sinh).
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

Số: 01/2021/HĐ-NCKH

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/01/2016 Về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học cần Thơ;
Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 02/ĐTB-2021 ngày 01/04/2021 của đề tài "Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long" mã số: B2021-TCT-99,
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 06 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Sư Phạm
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Trần Hoàng Thiên - Thành viên làm đại diện.

Địa chỉ: 123/10 Trần Hưng Đạo - Rạch Giá - Kiên Giang
Đơn vị công tác: Trường Cao Đẳng Kiên Giang
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: 0701000123456 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Kiên Giang
Mã số thuế: 1300123456
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A giao cho Bên B thực hiện nhiệm vụ nội dung nghiên cứu 1: So sánh đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể (gen COI và Cyt b) của những loài cá thuộc giống cá Butis với các nội dung chi tiết như sau:


- Thu mẫu cá phục vụ công tác xác định chỉ thị phân tử ADN ty thể của các loài cá thuộc giống cá bống Butis


- PCR đoạn gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.


- Giải trình tự gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.


- Phân tích trình tự gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.
Điều 2: Sản phẩm cần nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích. Các sản phẩm đầy đủ về số lượng và chất lượng nêu tại Điều 1.
Điều 3: Thời gian thực hiện: từ ngày 05/06/2021 đến ngày 31/08/2021
Điều 4: Tổng số tiền để thực hiện là: 60 ngày x 400.000 đ= 24.000.000 đ .

(Số tiền bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)
Điều 5: Thanh toán


Bên A thanh toán cho bên B sau khi bên B giao nộp sản phẩm đạt yêu cầu và hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định (nếu có).
Điều 6: Cam kết chung: 


Hai bên thực hiên nghiêm túc tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Nếu có tranh chấp phát sinh thì được giải quyết bằng thương lượng và thể hiện bằng văn bản. Nếu tranh chấp không được giải quyết sẽ được giải quyết ở cấp cao hơn.

 
Hợp đồng này được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.


Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký.

           Đại diện bên A (Bên giao) 

           Đại diện bên B (Bên nhận)



   (đã ký)





        (đã ký)
 
     Đinh Minh Quang 



         Trần Hoàng Thiên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Căn cứ Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 01/2021/HĐ-NCKH ký ngày 05/06/2021 giữa chủ nhiệm đề tài và bên nhận thuê khoán thực hiện nhiệm vụ, 
Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Sư Phạm
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Trần Hoàng Thiên - Thành viên làm đại diện.

Địa chỉ: 123/10 Trần Hưng Đạo - Rạch Giá - Kiên Giang
Đơn vị công tác: Trường Cao Đẳng Kiên Giang
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: 0701000123456 tại NH TMCP Đầu tư & Phát triển Kiên Giang
Mã số thuế: 1300123456
Hai bên thống nhất ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng:

1. Sản phẩm giao nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích
Bên B đã bàn giao và Bên A đã nhận đủ sản phẩm đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như trong hợp đồng đã ký kết.

2. Tổng số tiền thực hiện là : 24.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)


Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền trên cho bên B.

Bên B có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định (nếu có).

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đã ký kết.


Bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.
           Đại diện bên A (Bên giao) 

           Đại diện bên B (Bên nhận)



   (đã ký)





        (đã ký)
 
    Đinh Minh Quang 



         Trần Hoàng Thiên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
- Họ và tên người nhận: Trần Hoàng Thiên
- Số CMND/CCCD: 330123456; Mã số thuế cá nhân: 1300123456
- Tên cơ quan: Trường Cao Đẳng Kiên Giang
- Địa chỉ cư ngụ: 123/10 Trần Hưng Đạo - Rạch Giá - Kiên Giang
- Nhận số tiền: 24.000.000 đồng (60 ngày x 400.000 đ/ngày)
- Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền công thực hiện nội dung 1: So sánh đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể (gen COI và Cyt b) của những loài cá thuộc giống cá Butis, theo hợp đồng thuê khoán chuyên môn 01/2021/HĐ-NCKH ngày 05/06/21.
Ngày  31  tháng 08 năm 2021








 Người nhận









       (đã ký)







        Trần Hoàng Thiên
- Trường hợp giao cho nhóm các thành viên thực hiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

Số: 01/2021/HĐ-NCKH

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/01/2016 Về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học cần Thơ;
Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 02/ĐTB-2021 ngày 01/04/2021 của đề tài "Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long" mã số: B2021-TCT-99,
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 06 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Sư Phạm
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Huỳnh Xuân Phong -Thành viên, đại diện cho nhóm thành viên.

Địa chỉ: Viện NC và Phát triển Công nghệ sinh học
Tài khoản: 0111000123456 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cần Thơ
Mã số thuế: 1800123456
Nhóm thành viên tham gia:


Huỳnh Xuân Phong (MSCB: 002337)


Trần Hoàng Thiên (Trường CĐ Kiên Giang, MST: 1300123456)


Nguyễn Văn Thành (MSCB: 000749)
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A giao cho Bên B thực hiện nhiệm vụ nội dung nghiên cứu 1: So sánh đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể (gen COI và Cyt b) của những loài cá thuộc giống cá Butis với các nội dung chi tiết như sau:


- Thu mẫu cá phục vụ công tác xác định chỉ thị phân tử ADN ty thể của các loài cá thuộc giống cá bống Butis


- PCR đoạn gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.


- Giải trình tự gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.


- Phân tích trình tự gen COI và Cyt b trong ty thể của 30 mẫu cá.
Điều 2: Sản phẩm cần nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích. Các sản phẩm đầy đủ về số lượng và chất lượng nêu tại Điều 1.
Điều 3: Thời gian thực hiện: từ ngày 05/06/2021 đến ngày 31/08/2021
Điều 4: Tổng số tiền để thực hiện là: 60 ngày x 400.000 đ= 24.000.000 đ .


(Số tiền bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)
Điều 5: Thanh toán


Bên A thanh toán cho bên B sau khi bên B giao nộp sản phẩm đạt yêu cầu và hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định (nếu có).
Điều 6: Cam kết chung: 


Hai bên thực hiên nghiêm túc tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Nếu có tranh chấp phát sinh thì được giải quyết bằng thương lượng và thể hiện bằng văn bản. Nếu tranh chấp không được giải quyết sẽ được giải quyết ở cấp cao hơn.

 
Hợp đồng này được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.


Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký.

           Đại diện bên A (Bên giao) 
             Đại diện bên B (Bên nhận)


   (đã ký)




       (đã ký)
 
    Đinh Minh Quang 


         Huỳnh Xuân Phong
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Căn cứ Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 01/2021/HĐ-NCKH ký ngày 05/06/2021 giữa chủ nhiệm đề tài và bên nhận thuê khoán thực hiện nhiệm vụ, 
Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Sư Phạm
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Huỳnh Xuân Phong -Thành viên, đại diện cho nhóm thành viên.

Địa chỉ: Viện NC và Phát triển Công nghệ sinh học
Tài khoản: 0111000123456 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cần Thơ
Mã số thuế: 1800123456
Các thành viên tham gia:


Huỳnh Xuân Phong (MSCB: 002337)


Trần Hoàng Thiên (Trường CĐ Kiên Giang, MST: 1300123456)


Nguyễn Văn Thành (MSCB: 000749)
Hai bên thống nhất ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng:

1. Sản phẩm giao nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích
Bên B đã bàn giao và Bên A đã nhận đủ sản phẩm đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như trong hợp đồng đã ký kết.

2. Tổng số tiền thực hiện là : 24.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng)


Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền trên cho bên B.

Bên B có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định (nếu có).

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đã ký kết.


Bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

           Đại diện bên A (Bên giao) 

           Đại diện bên B (Bên nhận)



   (đã ký)





        (đã ký)
 
     Đinh Minh Quang 



      Huỳnh Xuân Phong
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     

ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
DANH SÁCH NHẬN TIỀN

Tiền công theo Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 01/2021/HĐ-NCKH
	STT
	Họ tên
	MSCB/MST
	Số ngày công
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ký nhận

	1
	Huỳnh Xuân Phong
	002337
	20
	400.000
	8.000.000
	(Đã ký)

	2
	Trần Hoàng Thiên
	1300123456
	20
	400.000
	8.000.000
	(Đã ký)

	3
	Nguyễn Văn Thành
	000749
	20
	400.000
	8.000.000
	(Đã ký)

	Tổng cộng
	24.000.000
	


Số tiền băng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng








Ngày 31 tháng 08 năm 2021








        Chủ nhiệm đề tài










      (đã ký)








       Đinh Minh Quang
(Ví dụ 1.4)

Một nội dung nghiên cứu, chi phí để thực hiện nội dung này trong dự toán đề tài đã xác định là 7.020.000 đ (CN đề tài thực hiện 4,5 ngày x 400.000 đ = 1.800.000 đ, 15 ngày còn lại giao cho nhóm 3 thành viên thực hiện 15 x 348.000 đ = 5.220.000)

- Đối với CN đề tài:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA KHTN 
- Họ và tên người nhận: Trần Vĩ Khang. Mã số SV: B1806523 

- Địa chỉ: Khoa Khoa học Tự nhiên
- Nhận số tiền: 1.800.000 đồng (4,5 ngày x 400.000 đ/ngày)
- Số tiền viết bằng chữ: Một triệu tám trăm ngàn đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền công thực hiện nội dung 2: Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá invitro của các cao chiết, của đề tài NCKH "Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L." mã số:  TSV2021-62







      Ngày  31  tháng 07 năm 2021







          Người nhận









   (đã ký)







        Trần Vĩ Khang
- Đối với các thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

Số: 01/2021/HĐ-NCKH

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/01/2016 Về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học cần Thơ;
Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 62TSV/HĐ-QLKH2021 ngày 01/04/2021 của đề tài " Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L." mã số:  TSV2021-62,
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Trần Vĩ Khang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa KHTN
Điện thoại: 0835625625
2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Nguyễn Văn Thịnh -Thành viên, đại diện cho nhóm thành viên.
Địa chỉ: Viện NC và Phát triển Công nghệ sinh học
Tài khoản:                        tại 
Mã số thuế: 
Các thành viên tham gia:


Nguyễn Văn Thịnh (B1801234)


Trịnh Thị Hồng Hoa (B1802345)


Trần Văn Minh (B1803456)
Cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A giao cho Bên B thực hiện nhiệm vụ nội dung 2: Đánh giá hoạt tính chống oxy hoá invitro của các cao chiết với các nội dung chi tiết như sau:


- Thực hiện các thí nghiệm.


- Phân tích số liệu thu thập.


- Viết báo cáo kết quả phân tích
Điều 2: Sản phẩm cần nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích. Các sản phẩm đầy đủ về số lượng và chất lượng nêu tại Điều 1.
Điều 3: Thời gian thực hiện: từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/07/2021
Điều 4: Tổng số tiền để thực hiện là: 15 ngày x 348.000 đ= 5.220.000 đ . (đã bao gồm thuế)

(Số tiền bằng chữ: Năm triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)
Điều 5: Thanh toán


Bên A thanh toán cho bên B sau khi bên B giao nộp sản phẩm đạt yêu cầu và hai bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Điều 6: Cam kết chung: 


Hai bên thực hiên nghiêm túc tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này. Nếu có tranh chấp phát sinh thì được giải quyết bằng thương lượng và thể hiện bằng văn bản. Nếu tranh chấp không được giải quyết sẽ được giải quyết ở cấp cao hơn.

 
Hợp đồng này được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.


Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký.

           Đại diện bên A (Bên giao) 

           Đại diện bên B (Bên nhận)



   (đã ký)




               (đã ký)
 
       Trần Vĩ Khang 


                Nguyễn Văn Thịnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Căn cứ Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 01/2021/HĐ-NCKH ký ngày 05/06/2021 giữa chủ nhiệm đề tài và bên nhận thuê khoán thực hiện nhiệm vụ, 
Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2021, chúng tôi gồm:

1. Bên giao (Bên A): 

Do ông/bà: Trần Vĩ Khang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa KHTN
Điện thoại: 0835625625
2. Bên nhận (Bên B):

Do ông/bà: Nguyễn Văn Thịnh -Thành viên, đại diện cho nhóm thành viên.
Địa chỉ: Viện NC và Phát triển Công nghệ sinh học
Tài khoản:                           tại 
Mã số thuế: 
Các thành viên tham gia:


Nguyễn Văn Thịnh (B1801234)


Trịnh Thị Hồng Hoa (B1802345)


Trần Văn Minh (B1803456)
Hai bên thống nhất ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng:

1. Sản phẩm giao nộp: Báo cáo số liệu thu thập và kết quả phân tích
Bên B đã bàn giao và Bên A đã nhận đủ sản phẩm đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng như trong hợp đồng đã ký kết.

2. Tổng số tiền thực hiện là : 5.220.000 đồng

(Bằng chữ: Năm triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)


Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền trên cho bên B.

Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đã ký kết.


Bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được làm thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau.

           Đại diện bên A (Bên giao) 
              Đại diện bên B (Bên nhận)



   (đã ký)




        (đã ký)

     Trần Vĩ Khang 



          Nguyễn Văn Thịnh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     

ĐƠN VỊ: KHOA KHTN 
DANH SÁCH NHẬN TIỀN

Tiền công theo Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 01/2021/HĐ-NCKH
	STT
	Họ tên
	MSSV
	Số ngày công
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ký nhận

	1
	Nguyễn Văn Thịnh
	B1801234
	5
	348.000
	1.740.000
	(Đã ký)

	2
	Trịnh Thị Hồng Hoa
	B1802345
	5
	348.000
	1.740.000
	(Đã ký)

	3
	Trần Văn Minh
	B1803456
	5
	348.000
	1.740.000
	(Đã ký)

	Tổng cộng
	5.220.000
	


Số tiền băng chữ: Năm triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng








Ngày 31 tháng 07 năm 2021








        Chủ nhiệm đề tài










      (đã ký)









Trần Vĩ Khang
(Ví dụ 1.5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA MT VÀ TNTN 
- Họ và tên người nhận: Huỳnh Vương Thu Minh. Mã số CBVC: 001423
- Địa chỉ: Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên
- Nhận số tiền: 8.000.000 đồng.

- Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Thù lao viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả quản lý tài nguyên nước mặt cho các huyện miền nuí vùng Đồng bằng sông Cửu Long", mã số B2021-TCT-13.
Ngày  30  tháng 11 năm 2022








 Người nhận









     (đã ký)







  Huỳnh Vương Thu Minh
2. MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU


Là các khoản chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu để làm các thí nghiệm, thử nghiệm, xây dựng mô hình, hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn cho động vật, xăng dầu…

2.1 Trường hợp mua của tổ chức, cá nhân CÓ HOÁ ĐƠN
2.1.1 Giá trị gói mua sắm dưới 10 triệu đồng (ví dụ 2.1)

- "Hóa đơn". 
2.1.2 Giá trị gói mua sắm từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng (ví dụ 2.2)

- "Hóa đơn".


- "Hợp đồng".


- "Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng".
2.1.3 Giá trị gói mua sắm từ 20 triệu đồng trở lên vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Thiết bị để được hỗ trợ thủ tục xét chọn nhà cung cấp và thực hiện các bước mua sắm. 
2.2 Trường hợp mua sản phẩm (chưa qua sơ chế hoặc đã qua sơ chế) của nông dân, ngư dân, diêm dân KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN (ví dụ 2.3)

- "Hợp đồng".


- "Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng".

- "Biên nhận tiền".
(ví dụ 2.1)
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(Ví dụ 2.2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN

số: 2304/2021HĐMB

- Căn cứ Hợp đồng đề tài NCKH số 99/ĐTB-2021 ngày 01/04/2021 " Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long", mã số B2021-TCT-99

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên,


Cần Thơ, ngày 23 tháng 04 năm 2021, Chúng tôi gồm : 

Bên A: (ông) Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài

Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ.


Điện thoại: 0909756705
Bên B: CÔNG TY TNHH CEMACO VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 

Địa chỉ: 87B1 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3825576

Số tài khoản: 113002644332 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Cần Thơ

MST: 0108075628-005

Do Bà: Lưu Thị Kim Thúy
Chức vụ: Giám đốc CN
Làm đại diện
Hai Bên thoả thuận ký kết Hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: Bên B bán cho Bên A các mặt hàng như sau:

Đvt: đồng

	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Ether petroleum Merck chai 1 lit
	Lit
	5,2
	902.000
	4.690.400

	2
	Amon clorua Merck chai 500g
	Chai
	1
	737.000
	737.000

	3
	Natri hydroxide Merck chai 1 kg
	Kg
	5,4
	605.000
	3.267.000

	4
	Acid boric Merck chai 1 kg
	Kg
	1
	1.595.000
	1.595.000

	5
	Bromocresol blue Prolabo chai 5g
	Chai
	1
	605.000
	605.000

	Tổng cộng
	10.894.400



Bằng chữ: Mười triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn bốn trăm đồng.
ĐIỀU 2: Quy cách chất lượng: Hàng mới 100% theo đúng yêu cầu của Bên A

ĐIỀU 3: Hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện:

1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.


2. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2021 đến ngày 31 tháng 05 năm 2021.

DIỀU 4: Thanh toán:

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức tiền mặt/chuyển khoản.


2. Thời gian thanh toán: Sau khi bên B đã xuất hoá đơn và 2 bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

ĐIỀU 5: Giao nhận vận chuyển:

1. Thời gian giao hàng: Theo yêu cầu bên A và sau khi Hợp đồng được ký kết.


2. Địa điểm giao nhận: Hàng giao tại Trường Đại Học Cần Thơ.

ĐIÊU 6: Trách nhiệm phạm vi hợp đồng:

1. Cam kết chung: Hai Bên cam kết thực hiện đúng các Điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Không được đơn phương thay đổi, chấm dứt Hợp đồng, Bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi sửa đổi, bổ sung đều được hai Bên thống nhất bằng văn bản và đính kèm theo Hợp đồng này.


2. Bên nào vi phạm các Điều khoản trên đây phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIÊU 7: Điều khoản chung

1. Các Điều khoản khác không đề cập đến trong Hợp đồng này sẽ thực hiện đúng theo Điêu khoản tương ứng của Bộ luật dân sự.


2. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các Điều khoản đã ghi trong Họp đồng. Mọi vấn đề phát sinh sẽ được hai bên trao đổi, giải quyết trên tinh thần họp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra tranh châp thì một trong hai Bên có quyên đưa tranh châp ra giải quyêt tại Tòa án nhân dân có thâm quyên. Phán quyết của Tòa án sẽ là phán quyết cuối cùng buộc hai Bên phải thi hành.


3. Họp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.


4. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. 


ĐẠI DIỆN BÊN A 





ĐẠI DIỆN BÊN B


         (đã ký)





 
 (đã ký, đóng dấu)
           Đinh Minh Quang 





Lưu Thị Kim Thúy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Số hợp đồng: 2304/2021HĐMB)

- Căn cứ Hợp đồng số 2304/2021HĐMB ngày 23/04/2021 giữa ông Đinh Minh Quang và Công ty TNHH CEMACO Việt Nam- CN cần Thơ.

Hôm nay ngày 6/5/2021, chúng tôi gồm có:

Bên A: (ông) Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài

Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ.


Điện thoại: 0909756705     
Bên B: CÔNG TY TNHH CEMACO VIỆT NAM- CHI NHÁNH CẦN THƠ 

Địa chỉ: 87B1 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3825576

Số tài khoản: 113002644332 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Cần Thơ

MST: 0108075628-005

Do Bà: Lưu Thị Kim Thúy
Chức vụ: Giám đốc CN
Làm đại diện
Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, nội dụng cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng nghiệm thu


Hàng hóa do bên B cung cấp đúng xuất xứ, chủng loại, số lượng và chất lượng yêu cầu của Bên A đúng như quy định tại điều 1 của Hợp đồng. 

Điều 2: Giá trị chấp nhận nghiệm thu, thanh lý và đề nghị thanh toán

Tổng trị giá hợp đồng:



10.894.400 đồng.

Giá trị đồng ý nghiệm thu, thanh lý đợt này:  
10.894.400 đồng.

Giá trị đề nghị thanh toán cho Bên B:

10.894.400 đồng.
(Bằng chữ: Mười triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn bốn trăm đồng).
Điều 3: Trách nhiệm giữa hai bên:

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B giá trị nghiệm thu và thanh lý tại biên bản này theo đúng điều khoản thanh toán quy định tại Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có).

Bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và các nghĩa vụ liên quan khác đến vật tư, sản phẩm, hàng hóa cung cấp cho Bên A.


Biên bản nghiệm thu và thanh lý  này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 





ĐẠI DIỆN BÊN B

         (đã ký)





 
 (đã ký, đóng dấu)
           Đinh Minh Quang 





Lưu Thị Kim Thúy
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DNG TY TNHH CEMACO VIET NAM - CHI NHANH CAN THO

Di¢n thoai (72 12923813560 Website: www.cemacovietnam.com.yn
b €1 khoin (Account No.): Ngin hing (Bank)

Dia chi B Ung Viin Khiém, Phuimg Céi Khé, Quin Ninh Kiu, Thanh phé Cin Tho, Viét Nam

Ho tén ngudi mua hing (Custoner’s name): Dinh Minh Quang
Tén dom vi (Company's name): Truémg Pai Hoe Cin Thy

Ma sb thué (Tax code): 1800424257

Dia chi (Address): Khu Il,Dubng 3 thing 2,PXuén Khanh,Q.Ninh Kiéu, Tp.Cén Tha
Hinh thike thanh todn (Payment method): CK

Ghi chi (Nore)

ST “Ten hang hom, dich vy Donvi tinh | S lugng|  Don gié Thinh tin
) (Descripion) (Wni)  |(Quantity|  (Unit price) (Amoun)
[ 2 3 4 s 6-4x5
1 [ Ha chit Petroleum ether Merck-Chai 11t Lit 52 520,000 4264.000|
2| Hia chit Amon Clorus (NHAC) - Merck chailS00g Chai [ 670,000 670,000
3| Ha chit Natr Hydroxyde (NaOH) Merck Kg 54 550,000 2970000
4 [ 1163 chit Acide Boric Merck g Kg [ 1,450,000 1.450.000
5 | Hoa chit Bromocresol blue Prolabo Chai/5g Chai 1 550,000 550.000
- Cong titn hang (Total amowny:| 9904000
|  Thud subt GTGT (VAT rare): 10% “Tién thué GTGT (VAT amoun): 990.400
B B TONG CONG TIEN THANH TOAN (Total payment):

10.894.400.

56 tin viét bing chir CAmount i words): M trigu tim tram chin mii bn nghin bén trim déng

Ngwisi mua hing (Buyer) ‘Ngudr bin hang (Seller)
(K, ghi 3 ho tén) (K, ghi 75 ho tén)
(Sign. full name) (Sign, full name)

Signature valid
Ky bii CONG TY NM
3 1 NHAY

Ky ngiy 06/05/2021

1 T g T o G i, VKT IO
T o ot . it vV M EXNNRDO)





(Ví dụ 2.3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 25 tháng 07 năm 2021
HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
( Số : 06/HĐMB-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 02/ĐTB-2021 ngày 01/04/2021 của đề tài "Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long" mã số: B2021-TCT-99,

1. Bên mua (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên bán (Bên B):

Do ông/bà: Trần Văn Mộng - Nông dân.

Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: .......................... tại Ngân hàng ......................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................


Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Theo đề nghị của Bên A, Bên B đồng ý bán cho Bên A 50kg cá bống chưa qua chế biến, bao gồm:


- Cá bống thuộc loài B. humeralis : 25 kg

- Cá bống thuộc loài B. koilomatodon: 25 kg

Quy cách đóng gói: Cá còn sống, khoẻ mạnh được đóng gói vào thùng có oxy theo quy cách 5kg/thùng

Địa điểm giao hàng: tại Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, TỈnh Sóc Trăng
Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng
Bên B giao hàng cho Bên A vào ngày 30/09/2021.
Điều 3: Giá trị hợp đồng

Đvt: đồng
	STT
	Loại sản phẩm
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cá bống thuộc loại B. humeralis
	Kg
	25
	200.000
	5.000.000

	2
	Cá bống thuộc loại B. koilomatodon
	Kg
	25
	300.000
	7.500.000

	Tổng cộng
	12.500.000


Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng
Mọi chi phí vận chuyển sẽ do Bên A chịu trách nhiệm chi trả.
Trong quá trình giao hàng nếu xảy ra vấn đề sẽ do Bên A chịu trách nhiệm .

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một lần 100% bằng tiền mặt/chuyển khoản sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Bên A:

- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền theo hợp đồng ngay sau khi Bên B cung cấp đủ sản phẩm và hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

- Trường hợp Bên A chưa kịp nhận sản phẩm thì phải thông báo trước cho Bên B. 


- Trường hợp Bên B không cung cấp đúng sản phẩm theo quy cách, sản phẩm bị hỏng, lỗi thì Bên A có quyền từ chối nhận sản phẩm.
Bên B:

- Đảm bảo cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho bên Bên A theo thỏa thuận.


- Bảo quản sản phẩm theo đúng quy định trong quá trình vận chuyển cho Bên A.


- Trường hợp khi Bên B giao sản phẩm đến mà không bị lỗi hoặc không bị hỏng nhưng do Bên A bảo quản không đúng cách thì Bên A phải tự chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng .


Nếu Bên B giao sản phẩm chậm cho Bên A trong thời gian 10 ngày thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải hoàn trả cho Bên A số tiền đặt cọc (nếu có). 
Điều 7: Điều khoản chung 


Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết . Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


Hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B


(đã ký) 






(đã ký)

Đinh Minh Quang





  Trần Văn Mộng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 09 năm 2021
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Số: 06/HĐMB-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng mua bán số 06/HĐMB-2021 ký ngày 25/07/2021 giữa ông Đinh Minh Quang và ông Trần Văn Mộng,
1. Bên mua (Bên A): 

Do ông/bà: Đinh Minh Quang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Sư Phạm
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên bán (Bên B):

Do ông/bà: Trần Văn Mộng - Nghề nghiệp: Nông dân.
Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: .......................... tại Ngân hàng ......................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................


Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung nghiệm thu

Bên B đã giao Bên A 50kg cá bống chưa qua chế biến đúng theo Điều 1 và Điều 2 của Hợp đồng đã ký, bao gồm:


- Cá bống thuộc loài B. humeralis : 25 kg

- Cá bống thuộc loài B. koilomatodon: 25 kg

Quy cách đóng gói: Cá còn sống, khoẻ mạnh được đóng gói vào thùng có oxy theo quy cách 5kg/thùng
Điều 2: Giá trị thanh lý
Đvt: đồng
	STT
	Loại sản phẩm
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cá bống thuộc loại B. humeralis
	Kg
	25
	200.000
	5.000.000

	2
	Cá bống thuộc loại B. koilomatodon
	Kg
	25
	300.000
	7.500.000

	Tổng cộng
	12.500.000


Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng
- Tổng giá trị theo Hợp đồng:

12.500.000 đồng

- Bên A đã thanh toán cho Bên B:


     0 đồng
- Bên A còn phải thanh toán cho Bên B:
12.500.000 đồng
Điều 3: Điều khoản chung 


Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng mua bán đã ký. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 


ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B


(đã ký) 






(đã ký)

Đinh Minh Quang





  Trần Văn Mộng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
- Họ và tên người nhận: Trần Văn Mộng. Nghề nghiệp: Nông dân
- Số CMND/CCCD: 330123456; 
- Địa chỉ cư ngụ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
- Nhận số tiền: 12.500.000 đồng 
- Số tiền viết bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền bán cá theo Hợp đồng mua bán số 06/HĐMB-2021 ngày 25/07/2021
Ngày  31  tháng 08 năm 2021








  Người nhận









       (đã ký)







          Trần Văn Mộng
3. SỬA CHỮA, MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Là khoản chi mua sắm, sửa chữa dụng cụ, thiết bị, tài sản phục vụ cho hoạt động của đề tài.


Chứng từ kế toán: Thực hiện như  khoản 2.1 Mục "2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU"

4. HỘI THẢO, CÔNG TÁC PHÍ

4.1 Hội thảo


- Chi khoán ăn uống, tiền tham dự hội thảo: "Danh sách nhận tiền" (khuyến khích có xác nhận của địa phương khi tổ chức hội thảo ngoài trường) (Ví dụ 4.1) và (Ví dụ 4.2)

- Chi thuê địa điểm, hội trường tổ chức hội thảo: 



+ Trường hợp thuê nhà, sân của nông dân (không có hoá đơn) để thực hiện hội thảo tại địa điểm thí nghiệm, nghiên cứu: "Biên nhận tiền" (Ví dụ 4.3)


+ Trường hợp thuê hội trường của cơ quan nhà nước: "Hoá đơn" hoặc "Biên lai thu tiền" có đóng dấu treo (Ví dụ 4.4)



+ Trường hợp thuê của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh: Thực hiện như khoản 2.1 mục "2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU" (Ví dụ 4.5)

- Chi tổ chức hội thảo (báo cáo viên, chủ trì, thư ký, thành viên, văn phòng phẩm, hoa, trái cây, bánh…)



+ Báo cáo viên: "Biên nhận tiền" (Ví dụ 4.6) ; Ví dụ 4.7); đính kèm "Tài liệu báo cáo" (bản sao)



+ Thù lao cho chủ trì hội thảo, thư ký, thành viên: "Danh sách nhận tiền" (Ví dụ 4.8) hoặc "Biên nhận tiền" của từng người.



+ Văn phòng phẩm, hoa, trái cây, thức ăn và uống, photo tài liệu hội thảo…: Thực hiện như khoản 2.1 mục "MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU" (Ví dụ 4.9)


+ Lao động thuê ngoài phục vụ hội thảo: "Bảng chấm công"; "Danh sách nhận tiền" nếu thuê từ 2 người trở lên (Ví dụ 4.10) hoặc "Biên nhận tiền" nếu thuê 1 người.


- Các tài liệu khác đính kèm: "Chương trình hội thảo"; "Danh sách phân công nhiệm vụ tổ chức hội thảo"; "Quyết định thành lập ban tổ chức hội thảo"; "Biên bản hội thảo" (nếu có)…

4.2 Công tác phí


- Tiền thuê phòng nghỉ:



+ Theo hình thức khoán: "Giấy đi đường" có xác nhận của đơn vị đến công tác hoặc khách sạn nơi thuê nghỉ trọ. (Ví dụ 4.11)


+ Theo hoá đơn thực tế: Thực hiện như khoản 2.1 mục "2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU" (Ví dụ 4.12)

- Tiền phụ cấp lưu trú: "Giấy đi đường" có xác nhận của đơn vị đến công tác hoặc khách sạn nơi thuê nghỉ trọ.


- Tiền xe: 


+ Vé ô tô khách (Ví dụ 4.13), tàu hỏa, xe buýt. Riêng vé máy bay thì ngoài vé còn bổ sung thêm thẻ lên tàu và hoá đơn (Ví dụ 4.14)


+ Hoá đơn thuê xe: Thực hiện như khoản 2.1 mục "2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU" (Ví dụ 4.15)

Ngoài ra đính kèm "Quyết định cử đi công tác" hoặc  "Thư mời" hoặc "Giấy triệu tập" hoặc "Kế hoạch công tác" (Ví dụ 4.16)
 (Ví dụ 4.1: Người tham dự là sinh viên hoặc viên chức trong trường)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     

ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
DANH SÁCH NHẬN TIỀN

Tham dự hội thảo "Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể loài cá thuộc giống Butis"
(Ngày tổ chức hội thảo: 30/7/2021)
	STT
	Họ tên người tham dự
	Địa chỉ/Đơn vị công tác
	MSCB/Mã số thuế/Số CMND hoặc CCCD
	Số buổi
	Đơn giá 

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ký nhận

	1
	Phạm Thanh Hương
	Khoa Sư phạm
	000123
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	2
	Nguyễn Thị Bé Sáu
	Khoa Sư phạm
	000234
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	3
	Nguyễn Huyền Trân
	Khoa Sư phạm
	000456
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	4
	Võ Thúy Ngân
	Khoa Sư phạm
	000567
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	5
	Trần Vĩnh Phát
	Khoa KHTN
	000679
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	6
	Nguyễn Mỹ Tiên
	Khoa KHTN
	000789
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	7
	Bùi Hải Đăng
	Khoa KHTN
	000890
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	8
	Nguyễn Thị Thảo
	Khoa Thủy sản
	000891
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	9
	Võ Thị Thương
	Khoa Thủy sản
	000900
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	10
	Nguyễn Thuỳ Vân
	Khoa Thủy sản
	000110
	2
	100.000
	200.000
	(Đã ký)

	Tổng cộng
	2.000.000
	


Số tiền băng chữ: Hai triệu đồng








Ngày 30 tháng 07 năm 2021








        Chủ nhiệm đề tài










      (đã ký)








        Đinh Minh Quang
(Ví dụ 4.2: Người tham dự là người ngoài trường, học viên sau cao học, nghiên cứu sinh)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     

ĐƠN VỊ: KHOA NÔNG NGHIỆP 
DANH SÁCH NHẬN TIỀN

Khoán tiền ăn uống tham dự hội thảo "Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng giống nhãn xuồng cơm vàng"
(Ngày tổ chức hội thảo: 30/07/2021 tại xã Tân Thành - Lai Vung - Đồng Tháp)
	STT
	Họ tên người tham dự
	Địa chỉ/Đơn vị công tác
	CMND hoặc CCCD hoặc Mã số thuế
	Số buổi
	Đơn giá 

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ký nhận

	1
	Phạm Thanh Hương
	ấp Tân An
	012311111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	2
	Nguyễn Thị Bé Sáu
	ấp Tân An
	023411111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	3
	Nguyễn Huyền Trân
	ấp Tân Bình
	045611111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	4
	Võ Thúy Ngân
	ấp Tân Bình
	056711111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	5
	Trần Vĩnh Phát
	ấp Tân Lợi
	067911111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	6
	Nguyễn Mỹ Tiên
	ấp Tân Lợi
	078911111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	7
	Bùi Hải Đăng
	ấp Tân Khánh
	089011111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	8
	Nguyễn Thị Thảo
	ấp Tân Lộc
	089111111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	9
	Võ Thị Thương
	ấp Tân Lộc
	090011111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	10
	Nguyễn Thuỳ Vân
	ấp Tân Hưng
	011011111
	4
	50.000
	200.000
	(Đã ký)

	Tổng cộng
	2.000.000
	


Số tiền băng chữ: Hai triệu đồng








Ngày 30 tháng 07 năm 2021

UBND Xã Tân Thành 



        Chủ nhiệm đề tài

huyện Lai Vung - tỉnh Đồng Tháp

   (đã ký và đóng dấu)




      (đã ký)

  Nguyễn Văn Thành



           Trần Văn Hâu
(Ví dụ 4.3: Thuê địa điểm hội thảo là nhà dân để phổ biến kiến thức cho nông dân)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA NÔNG NGHIỆP 
- Họ và tên người nhận: Võ Văn Hợi. Nghề nghiệp: Nông dân
- Số CMND/CCCD: 330123456; 
- Địa chỉ cư ngụ: Ấp Tân Hội - xã Tân Thành - H. Lai Vung - Tỉnh Đồng Tháp
- Nhận số tiền: 1.000.000 đồng 
- Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền thuê sân, bạt ngày 30/07/2021 để tổ chức hội thảo "Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng giống nhãn xuồng cơm vàng"
Ngày  30  tháng 07 năm 2021








           Người nhận










    (đã ký)







                
Võ Văn Hợi
(Ví dụ 4.4: Thuê địa điểm tổ chức hội thảo tại UBND huyện, xã)
	Đơn vị: UBND Xã Tân Thành
Mã QHNS: 2056306
	Mẫu số: C45-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)


	
	BIÊN LAI THU TIỀN
Ngày 30 tháng 07 năm 2021
	

	
	
	Quyển số: 01
Số: 0000082


Họ và tên người nộp: Trần Văn Hâu
Địa chỉ: Khoa Nông Nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ
Nội dung thu: Thuê hội trường UBND ngày 30/07/2021 để tổ chức hội thảo "Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng giống nhãn xuồng cơm vàng"
Số tiền thu: 1.000.000 đồng 
(viết bằng chữ): Một triệu đồng
	NGƯỜI NỘP TIỀN

(Ký, họ tên)

	   NGƯỜI THU TIỀN

 (Ký, họ tên)





Trần Văn Hâu 



Lê Minh Chánh
(Ví dụ 4.5: Thuê địa điểm tổ chức hội thảo tại các tổ chức, đơn vị có hoá đơn)
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(Ví dụ 4.6: Báo cáo viên là người trong trường)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA MT VÀ TNTN 
- Họ và tên người nhận: Huỳnh Vương Thu Minh. Mã số CBVC: 001423
- Địa chỉ: Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên
- Nhận số tiền: 1.000.000 đồng.

- Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Thù lao báo cáo viên tại hội nghị NCKH "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả quản lý tài nguyên nước mặt cho các huyện miền núi vùng Đồng bằng sông Cửu Long" ngày 30/11/2022.
Ngày  30  tháng 11 năm 2022








   Người nhận









       (đã ký)







   Huỳnh Vương Thu Minh
(Ví dụ 4.7: Báo cáo viên là người ngoài trường)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA NÔNG NGHIỆP 
- Họ và tên người nhận: Võ Minh Thông
- Số CMND/CCCD/Mã số thuế: 330123456
- Địa chỉ cư ngụ: xã Thạnh Mỹ Tây - H. Châu Phú - Tỉnh An Giang
- Nhận số tiền: 1.000.000 đồng 
- Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Thù lao báo cáo viên tại hội nghị NCKH "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả quản lý tài nguyên nước mặt cho các huyện miền núi vùng Đồng bằng sông Cửu Long" ngày 30/11/2022.
Ngày  30  tháng 11 năm 2022








   Người nhận









       (đã ký)







           Võ Minh Thông
(Ví dụ 4.8)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     

ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
DANH SÁCH NHẬN TIỀN

Thù lao Ban tổ chức hội thảo "Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể loài cá thuộc giống Butis"
(Ngày tổ chức hội thảo: 30/7/2021)
	STT
	Họ tên người tham dự
	Nhiệm vụ
	MSCB/Mã số thuế/Số CMND hoặc CCCD
	Số buổi
	Đơn giá 

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ký nhận

	1
	Đinh Minh Quang
	Chủ trì
	0123
	2
	400.000
	800.000
	(Đã ký)

	2
	Nguyễn Thị Bé Sáu
	Thành viên
	0234
	2
	300.000
	600.000
	(Đã ký)

	3
	Nguyễn Huyền Trân
	Thành viên
	0456
	2
	300.000
	600.000
	(Đã ký)

	4
	Võ Thúy Ngân
	Thành viên
	0567
	2
	300.000
	600.000
	(Đã ký)

	5
	Trần Vĩnh Phát
	Thư ký
	0679
	2
	300.000
	600.000
	(Đã ký)

	Tổng cộng
	3.200.000
	


Số tiền băng chữ: Ba triệu hai trăm ngàn đồng








Ngày 30 tháng 07 năm 2021








        Chủ nhiệm đề tài










      (đã ký)








        Đinh Minh Quang
(Ví dụ 4.9)
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(Ví dụ 4.10)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     

ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
DANH SÁCH NHẬN TIỀN

Thù lao tham gia tổ chức hội thảo "Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể loài cá thuộc giống Butis"
(Ngày tổ chức hội thảo: 30/7/2021)
	STT
	Họ tên 
	Địa chỉ/Đơn vị công tác
	Mã số sinh viên
	Số buổi
	Đơn giá 

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Ký nhận

	1
	Trần Văn Khoa
	Khoa Sư phạm
	B1803100
	4
	60.000
	240.000
	(Đã ký)

	2
	Phạm Thị Vân Anh
	Khoa Sư phạm
	B1803128
	4
	60.000
	240.000
	(Đã ký)

	3
	Thượng Công Chánh
	Khoa Sư phạm
	B1806572
	4
	60.000
	240.000
	(Đã ký)

	Tổng cộng
	720.000
	


Số tiền băng chữ: Bảy trăm hai mươi ngàn đồng








Ngày 30 tháng 07 năm 2021








        Chủ nhiệm đề tài










      (đã ký)








        Đinh Minh Quang
BẢNG CHẤM CÔNG

Hỗ trợ tổ chức hội thảo "Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ADN trong ty thể loài cá thuộc giống Butis"
(Ngày tổ chức hội thảo: 30/7/2021)
	STT
	Họ tên 
	Địa chỉ/Đơn vị công tác
	Mã số sinh viên
	Ngày

29/7/21
	Ngày 30/7/21
	Số buổi 

	1
	Trần Văn Khoa
	Khoa Sư phạm
	B1803100
	X
	X
	4

	2
	Phạm Thị Vân Anh
	Khoa Sư phạm
	B1803128
	X
	X
	4

	3
	Thượng Công Chánh
	Khoa Sư phạm
	B1806572
	X
	X
	4










Ngày 30 tháng 07 năm 2021








        Chủ nhiệm đề tài










      (đã ký)








        Đinh Minh Quang
(Ví dụ 4.11)
(Giấy đi đường mặt trước)
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(Giấy đi đường mặt sau) 
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(Ví dụ 4.12)
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 (Ví dụ 4.13)
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(Ví dụ 4.14)
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 (Ví dụ 4.15)
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(Ví dụ 4.16)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Căn cứ yêu cầu công việc của Phòng/Khoa/Bộ môn: Khoa Sư Phạm
Nay cử các ông (bà): Lâm Quốc Anh
Đi công tác từ ngày 21/04/2021 đến ngày 25/04/2021
Nội dung công tác: Làm việc với Vụ KHCN về đề tài B2022-TCT-15
Địa điểm công tác: Hà Nội
Phương tiện công tác: Máy bay







  Ngày 20 tháng 04 năm 2021






   Thủ trưởng đơn vị/Chủ nhiệm đề tài









     (Đã ký)








Huỳnh Anh Huy
5. DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI


Là khoản chi tiền thuê xe, thuê đất nông nghiệp, thuê gia súc, thuê lao động (không phải là thành viên đề tài), thuê phương tiện giao thông đường thủy…

5.1 Trường hợp thuê của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh (có cung cấp hóa đơn)

Thực hiện tương tự như khoản 2.1 mục "2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU"

5.2 Thuê mướn: Thực hiện tương tự như khoản 2.2 mục "2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU",


- Thuê ghe, thuê đất, thuê ao, hồ, gia súc, gia cầm…của nông dân, ngư dân, diêm dân: (Ví dụ 5.1)


- Thuê lao động cá nhân: (Ví dụ 5.2); (Ví dụ 5.3)
(Ví dụ 5.1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 01 tháng 04 năm 2021
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT 
(Số : 02/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 09/ĐTB-2020 ngày 01/04/2020 của đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học sản xuất hành lá an toàn tại một số tỉnh ĐBSCL" mã số: B2020-TCT-09,
1. Bên thuê (Bên A): 

Do ông/bà: Nguyễn Khởi Nghĩa - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Điện thoại: 0909888888     

2. Bên cho thuê (Bên B):

Do ông/bà: Trần Văn Mộng - Nông dân.

Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: .......................... tại Ngân hàng ......................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................


Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê đất để thực hiện nghiên cứu khoa học với nội dung như sau :

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Theo đề nghị của Bên A, Bên B đồng ý cho Bên A thuê 1.000 m2 đất ruộng tại Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng để thực hiện nghiên cứu thuộc đề tài nghiên cứu khoa học B2020-TCT-09.
Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng
Bên B cho Bên A thuê đất ruộng từ 01/04/2021 đến 30/09/2021 (5 tháng)
Điều 3: Giá trị hợp đồng

Đvt: đồng
	STT
	Loại đất thuê
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đất ruộng
	1.000 m2
	5 tháng
	3.000.000
	15.000.000

	Tổng cộng
	15.000.000


Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu đồng
Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một lần 100% bằng tiền mặt/chuyển khoản sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Bên A:

- Bên A được phép sử dụng đất để thực hiện các thí nghiệm trên cây trồng.

- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền theo hợp đồng ngay sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

- Bên A không được sử dụng hóa chất bị cấm trên diện tích đất thuê.
Bên B:

- Bên B được nhận tiền thuê đất sau khi kết thúc hợp đồng.


- Trong thời gian Bên A thuê đất, Bên B không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân khác, không được lấy lại đất trước khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng. 

- Bên B tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A trong việc vận chuyển thuốc, phân bón, sản phẩm trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng .


Nếu Bên B chậm bàn giao đất cho Bên A trong thời gian 10 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải hoàn trả cho Bên A số tiền đặt cọc (nếu có). 
Điều 7: Điều khoản chung 


Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết . Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


Hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B



(đã ký) 






(đã ký)

Nguyễn Khởi Nghĩa




  Trần Văn Mộng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 09 năm 2021
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Số: 02/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 02/HĐ-2021 ký ngày 01/04/2021 giữa ông Nguyễn Khởi Nghĩa và ông Trần Văn Mộng,
1. Bên thuê (Bên A): 

Do ông/bà: Nguyễn Khởi Nghĩa - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Điện thoại: 0909888888     

2. Bên cho thuê (Bên B):

Do ông/bà: Trần Văn Mộng - Nghề nghiệp: Nông dân.
Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: .......................... tại Ngân hàng ......................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................


Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung nghiệm thu

Bên B đã giao Bên A sử dụng 1.000 m2 đất ruộng trong thời gian từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/9/2021.
Điều 2: Giá trị thanh lý
Đvt: đồng
	STT
	Loại đất thuê
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đất ruộng
	1.000 m2
	5
	3.000.000
	15.000.000

	Tổng cộng
	15.000.000


Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu đồng
- Tổng giá trị theo Hợp đồng:

15.000.000 đồng

- Bên A đã thanh toán cho Bên B:


     0 đồng
- Bên A còn phải thanh toán cho Bên B:
15.000.000 đồng
Điều 3: Điều khoản chung 


Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê đất đã ký. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 


ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B



(đã ký) 






(đã ký)

Nguyễn Khởi Nghĩa




  Trần Văn Mộng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
- Họ và tên người nhận: Trần Văn Mộng Nghề nghiệp: Nông dân
- Số CMND/CCCD: 330123456; 
- Địa chỉ cư ngụ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
- Nhận số tiền: 15.000.000 đồng 
- Số tiền viết bằng chữ: Mười lăm triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền cho thuê đất ruộng theo Hợp đồng thuê đất số 02/HĐ-2021 ngày 01/04/2021
Ngày  30  tháng 09 năm 2021








          Người nhận










   (đã ký)







                Trần Văn Mộng
(Ví dụ 5.2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 01 tháng 04 năm 2021
HỢP ĐỒNG THUÊ LAO ĐỘNG 
(Số : 03/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 09/ĐTB-2020 ngày 01/04/2020 của đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học sản xuất hành lá an toàn tại một số tỉnh ĐBSCL" mã số: B2020-TCT-09,
1. Bên thuê (Bên A): 

Do ông/bà: Nguyễn Khởi Nghĩa - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Nông nghiệp

Điện thoại: 0909888888  
2. Bên cho thuê (Bên B):

Do ông/bà: Trịnh Minh Nhật - Học viên cao học (M2011111).
Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: 7110000828327 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sóc Trăng
Mã số thuế: 1600425678

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê lao động để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Bên A thuê Bên B chăm sóc cây trên diện tích 1.000 m2 tại Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng, với nhiệm vụ cụ thể là: Tưới nước, bón phân, xịt thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của Bên A.
Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng
Từ 01/04/2021 đến 30/09/2021 (5 tháng)
Điều 3: Giá trị hợp đồng

Đvt: đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Công lao động
	Tháng
	5 tháng
	2.500.000
	12.500.000

	Tổng cộng
	12.500.000



Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng
Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một lần 100% bằng tiền mặt/chuyển khoản sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Bên A:

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền theo hợp đồng ngay sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
Bên B:

- Bên B được nhận tiền công sau khi kết thúc hợp đồng.


- Bên B có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ, tuyệt đối các hướng dẫn của Bên A trong việc chăm sóc, tưới nước, bón phân, xịt thuốc bảo vệ thực vật.

- Thực hiện các nghĩa vụ thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được cho nhà nước (nếu có).
Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng .


Trường hợp Bên B có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên A ít nhất 30 ngày trước khi nghỉ. 

Điều 7: Điều khoản chung 


Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết . Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


Hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B



(đã ký) 






(đã ký)

Nguyễn Khởi Nghĩa




  Trịnh Minh Nhật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 09 năm 2021
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Số: 03/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số 03/HĐ-2021 ký ngày 01/04/2021 giữa ông Nguyễn Khởi Nghĩa và ông Trần Văn Mộng,
1. Bên thuê (Bên A): 

Do ông/bà: Nguyễn Khởi Nghĩa - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Điện thoại: 0909888888
2. Bên cho thuê (Bên B):

Do ông/bà: Trịnh Minh Nhật - Học viên cao học (M2011111).
Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: 7110000828327 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sóc Trăng
Mã số thuế: 1600425678

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung nghiệm thu

Bên B đã hoàn thành việc chăm sóc cây trên diện tích 1.000 m2 tại Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng, với nhiệm vụ cụ thể là: Tưới nước, bón phân, xịt thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của Bên A. 


Chất lượng đạt yêu cầu của Bên A quy định.

Điều 2: Giá trị thanh lý
Đvt: đồng
	STT
	Loại sản phẩm
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Công lao động
	Tháng
	5 tháng
	2.500.000
	12.500.000

	Tổng cộng
	12.500.000


Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng
- Tổng giá trị theo Hợp đồng:

12.500.000 đồng

- Bên A đã thanh toán cho Bên B:


     0 đồng
- Bên A còn phải thanh toán cho Bên B:
12.500.000 đồng
Điều 3: Điều khoản chung 


Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê lao động đã ký. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 


ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B



(đã ký) 






(đã ký)

Nguyễn Khởi Nghĩa




  Trịnh Minh Nhật
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
- Họ và tên người nhận: Trịnh Minh Nhật Nghề nghiệp: Học viên cao học (M2011111)
- Số CMND/CCCD: 330123456; 
- Địa chỉ cư ngụ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
- Nhận số tiền: 12.500.000 đồng 
- Số tiền viết bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền công lao động Hợp đồng thuê lao động số 03/HĐ-2021 ngày 01/04/2021
Ngày  30  tháng 09 năm 2021








   Người nhận









        (đã ký)







           Trịnh Minh Nhật
(Ví dụ 5.3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2021
HỢP ĐỒNG THUÊ THU THẬP MẪU VẬT
(Số: 02/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;


- Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 62TSV/HĐ-QLKH2021 ngày 01/04/2021 của đề tài " Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và định lượng tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid của 3 loài thực vật: cây Bưởi bung (Glycosmis Citrifolia), cây Thông đất (Lycopodiella cernua), cây Lý (Eugenia jambos L." Mã số đề tài: TSV2021-62,
1. Bên mua (Bên A): 

Do ông/bà: Trần Vĩ Khang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Điện thoại: 0909123456    

2. Bên bán (Bên B):

Do ông/bà: Trần Thị Thu Vân - Nghề nghiệp: Lao động tự do
Địa chỉ: 138/56 Trần Hưng Đạo - P. An Nghiệp - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330345678 cấp ngày: 16/01/2010
Tài khoản: 0111000123465 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cần Thơ
Mã số thuế: 1800345678

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thu mẫu vật phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học với nội dung như sau :

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Theo đề nghị của Bên A, Bên B thu thập mẫu cây cung cấp cho Bên A, bao gồm:


- Cây Bưởi bung: 10 cây

- Cây Thông đất: 20 cây


- Cây Lý: 15 cây

Địa điểm giao hàng: tại Khoa KHTN - Trường Đại học Cần Thơ
Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng
Bên B giao hàng cho Bên A vào ngày 30/06/2021.
Điều 3: Giá trị hợp đồng

Đvt: đồng
	STT
	Loại mẫu vật
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cây Bưởi bung
	Cây
	10
	24.000
	240.000

	2
	Cây Thông đất
	Cây
	20
	30.000
	600.000

	3
	Cây Lý
	Cây
	15
	25.000
	375.000

	Tổng cộng
	1.215.000


Số tiền bằng chữ: Một triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng
Mọi chi phí vận chuyển sẽ do Bên A chịu trách nhiệm chi trả.

Trong quá trình giao hàng nếu xảy ra vấn đề sẽ do Bên A chịu trách nhiệm .

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một lần 100% bằng tiền mặt/chuyển khoản sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Bên A:

- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền theo hợp đồng ngay sau khi Bên B cung cấp đủ sản phẩm và hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.


- Trường hợp Bên A chưa kịp nhận sản phẩm thì phải thông báo trước cho Bên B. 


- Trường hợp Bên B không cung cấp đúng sản phẩm theo quy cách, sản phẩm bị hỏng, lỗi thì Bên A có quyền từ chối nhận sản phẩm.

Bên B:

- Đảm bảo cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho bên Bên A theo thỏa thuận.


- Bảo quản sản phẩm theo đúng quy định trong quá trình vận chuyển cho Bên A.


- Trường hợp khi Bên B giao sản phẩm đến mà không bị lỗi hoặc không hỏng nhưng do Bên A bảo quản không đúng cách thì Bên A phải tự chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng.


Nếu Bên B giao sản phẩm chậm cho Bên A trong thời gian 10 ngày thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải hoàn trả cho Bên A số tiền đặt cọc (nếu có). 

Điều 7: Điều khoản chung 


Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết . Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


Hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .


ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B


(đã ký) 






(đã ký)

   Trần Vĩ Khang





Trần Thị Thu Vân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 06 năm 2021
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Số: 02/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng thu thập mẫu vật số 02/HĐ-2021 ký ngày 02/06/2021 giữa ông Trần Vĩ Khang và bà Trần Thị Thu Vân,
1. Bên mua (Bên A): 

Do ông/bà: Trần Vĩ Khang - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Điện thoại: 0909756705 

2. Bên bán (Bên B):

Do ông/bà: Trần Thị Thu Vân
Địa chỉ: 138/56 Trần Hưng Đạo - P. An Nghiệp - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330345678 cấp ngày: 16/01/2010
Tài khoản: 0111000123465 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cần Thơ
Mã số thuế: 1800345678

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung nghiệm thu

Bên B đã giao Bên A mẫu cây đúng theo Điều 1 và Điều 2 của Hợp đồng đã ký, bao gồm:


- Cây Bưởi bung: 10 cây

- Cây Thông đất: 20 cây


- Cây Lý: 15 cây
Điều 2: Giá trị thanh lý
Đvt: đồng
	STT
	Loại sản phẩm
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Cây Bưởi bung
	Cây
	10
	24.000
	240.000

	2
	Cây Thông đất
	Cây
	20
	30.000
	600.000

	3
	Cây Lý
	Cây
	15
	25.000
	375.000

	Tổng cộng
	1.215.000


Số tiền bằng chữ: Một triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng
- Tổng giá trị theo Hợp đồng:

1.215.000 đồng

- Bên A đã thanh toán cho Bên B:


   0 đồng
- Bên A còn phải thanh toán cho Bên B:
1.215.000 đồng
Điều 3: Điều khoản chung 


Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng đã ký. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 


ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B


(đã ký) 






(đã ký)

   Trần Vĩ Khang





Trần Thị Thu Vân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM 
- Họ và tên người nhận: Trần Thị Thu Vân
- Số CMND/CCCD: 330123456; 
- Địa chỉ cư ngụ: 138/56 Trần Hưng Đạo -P. An Nghiệp -Q.Ninh Kiều -TP.Cần Thơ
- Nhận số tiền: 1.215.000 đồng 
- Số tiền viết bằng chữ: Một triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền thu thập mẫu cây phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng thu thập mẫu vật số 02/HĐ-2021 ngày 02/06/2021
Ngày  30  tháng 06 năm 2021








  Người nhận









        (đã ký)







         Trần Thị Thu Vân
6. ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THU THẬP SỐ LIỆU

6.1 Điều tra thu thập số liệu sơ cấp

6.1.1 Lập mẫu phiếu điều tra

- "Biên nhận tiền" của người lập mẫu phiếu điều tra (Ví dụ 6.1) kèm "Mẫu phiếu điều tra".

6.1.2 Chi điều tra


- Chi công tác phí cho người tham gia điều tra, phúc tra, kiểm tra: Thực hiện tương tư như khoản 2, mục "4- HỘI THẢO KHOA HỌC, CÔNG TÁC PHÍ"


- Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra: "Danh sách nhận tiền" (Ví dụ 6.2)
6.2 Thu thập số liệu thứ cấp, tài liệu, dữ liệu


Tiền công thu thập số liệu thứ cấp, tài liệu, dữ liệu thực hiện tương tự khoản 1.2, mục "1- CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP THAM GIA ĐỀ TÀI" (Ví dụ 6.3)
(Ví dụ 6.1)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

             BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA KHXH & NV 
- Họ và tên người nhận: Nguyễn Văn Nhiều Em. Mã số CBVC: 002568
- Địa chỉ: Khoa KHXH và NV
- Nhận số tiền: 1.500.000 đồng.

- Số tiền viết bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng
- Lý do nhận tiền: Thù lao xây dựng bảng câu hỏi cho đề tài NCKH "Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt tại tỉnh Sóc Trăng", DP2021-06
Ngày  15  tháng 05 năm 2021








  Người nhận









       (đã ký)







      Nguyễn Văn Nhiều Em
(Ví dụ 6.2)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     

ĐƠN VỊ: KHOA NÔNG NGHIỆP 
DANH SÁCH NHẬN TIỀN

Thù lao trả lời câu hỏi phỏng vấn của đáp viên

 Đề tài "Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng giống nhãn xuồng cơm vàng"
	STT
	Họ tên người trả lời
	Địa chỉ/Đơn vị công tác
	CMND hoặc CCCD
	Thành tiền

(đồng)
	Ký nhận

	1
	Phạm Thanh Hương
	ấp Tân An-Tân Thành-Lai Vung-ĐT
	012311111
	50.000
	(Đã ký)

	2
	Nguyễn Thị Bé Sáu
	nt
	023411111
	50.000
	(Đã ký)

	3
	Nguyễn Huyền Trân
	nt
	045611111
	50.000
	(Đã ký)

	4
	Võ Thúy Ngân
	nt
	056711111
	50.000
	(Đã ký)

	5
	Trần Vĩnh Phát
	nt
	067911111
	50.000
	(Đã ký)

	6
	Nguyễn Mỹ Tiên
	nt
	078911111
	50.000
	(Đã ký)

	7
	Bùi Hải Đăng
	nt
	089011111
	50.000
	(Đã ký)

	8
	Nguyễn Thị Thảo
	nt
	089111111
	50.000
	(Đã ký)

	9
	Võ Thị Thương
	nt
	090011111
	50.000
	(Đã ký)

	10
	Nguyễn Thuỳ Vân
	nt
	011011111
	50.000
	(Đã ký)

	Tổng cộng
	500.000
	


Số tiền băng chữ: Năm trăm ngàn đồng








Ngày 30 tháng 07 năm 2021





      


         Chủ nhiệm đề tài


   




     


       (đã ký)

  



          



Trần Văn Hâu
(Ví dụ 6.3)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 01 tháng 06 năm 2021
HỢP ĐỒNG THUÊ LAO ĐỘNG 
(Số : 08/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số: 02/ĐP-2021 ngày 01/04/2021 của đề tài "Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt tại tỉnh Sóc Trăng" mã số: DP2021-06,
1. Bên thuê (Bên A): 

Do ông/bà: Nguyễn Văn Nhiều Em - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa KH XHNV
Điện thoại: 0909756705     

2. Bên cho thuê (Bên B):

Do ông/bà: Trịnh Minh Nhật - Học viên cao học (M2011111).
Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: 7110000828327 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sóc Trăng
Mã số thuế: 1600425678

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê lao động để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

Bên A thuê Bên B điều tra thu thập số liệu sơ cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phục vụ đề tài NCKH "Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt tại tỉnh Sóc Trăng" theo mẫu phiếu điều tra do Bên A thiết kế.
Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng
Từ 01/06/2021 đến 30/06/2021 
Điều 3: Giá trị hợp đồng

Đvt: đồng
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Điều tra thu thập số liệu
	Phiếu
	200
	50.000
	10.000.000

	Tổng cộng
	10.000.000



Số tiền bằng chữ: Mười triệu đồng

Giá trị hợp đồng đã không bao gồm các khoản chi phí tiền ăn, ở và tiền xe di chuyển xuống địa bàn điều tra.
Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B một lần 100% bằng tiền mặt/chuyển khoản sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Bên A:

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền theo hợp đồng ngay sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
Bên B:

- Bên B được nhận tiền công sau khi kết thúc hợp đồng.


- Bên B có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ, tuyệt đối các hướng dẫn của Bên A trong quá trình điều tra.

- Thực hiện các nghĩa vụ thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được cho nhà nước (nếu có).
Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng .


Trường hợp Bên B có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên A ít nhất 30 ngày trước khi nghỉ. 

Điều 7: Điều khoản chung 


Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết. Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


Hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .

ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B


(đã ký) 






(đã ký)
      Nguyễn Văn Nhiều Em




  Trịnh Minh Nhật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
—————
Sóc Trăng, ngày 30 tháng 06 năm 2021
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Số: 08/HĐ-2021)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Hợp đồng thuê lao động số 08/HĐ-2021 ký ngày 01/06/2021 giữa ông Nguyễn Văn Nhiều Em và ông Trịnh Minh Nhật,
1. Bên thuê (Bên A): 

Do ông/bà: Nguyễn Văn Nhiều Em - Chủ nhiệm đề tài, làm đại diện.


Đơn vị: Khoa KH XHNV

Điện thoại: 0909756705     
2. Bên cho thuê (Bên B):

Do ông/bà: Trịnh Minh Nhật - Học viên cao học (M2011111).
Địa chỉ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Điện thoại: 0904123456
Số CMND/CCCD: 330123456 cấp ngày: 16/04/2015
Tài khoản: 7110000828327 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sóc Trăng
Mã số thuế: 1600425678

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung nghiệm thu

Bên B điều tra thu thập số liệu cho bên A theo đúng mẫu thiết kế của Bên A. Phiếu điều tra đã ghi đúng, đủ thông tin theo yêu cầu.
Điều 2: Giá trị thanh lý
Đvt: đồng
	STT
	Loại sản phẩm
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Điều tra thu thập số liệu
	Phiếu
	200
	50.000
	10.000.000

	Tổng cộng
	10.000.000


Số tiền bằng chữ: Mười triệu đồng
- Tổng giá trị theo Hợp đồng:

10.000.000 đồng

- Bên A đã thanh toán cho Bên B:


     0 đồng
- Bên A còn phải thanh toán cho Bên B:
10.000.000 đồng
Điều 3: Điều khoản chung 


Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê lao động đã ký. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được lập thành 03 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 


ĐẠI DIỆN BÊN A





ĐẠI DIỆN BÊN B


(đã ký) 






(đã ký)
       Nguyễn Văn Nhiều Em




  Trịnh Minh Nhật
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

     BIÊN NHẬN TIỀN
ĐƠN VỊ: KHOA KH XHNV 
- Họ và tên người nhận: Trịnh Minh Nhật Nghề nghiệp: Học viên cao học (M2011111)
- Số CMND/CCCD: 330123456; 
- Địa chỉ cư ngụ: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
- Nhận số tiền: 10.000.000 đồng 
- Số tiền viết bằng chữ: Mười triệu đồng
- Lý do nhận tiền: Tiền công lao động Hợp đồng thuê lao động số 08/HĐ-2021 ngày 01/06/2021
Ngày  30  tháng 06 năm 2021








   Người nhận









        (đã ký)







          Trịnh Minh Nhật
7. VĂN PHÒNG PHẨM, THÔNG TIN LIÊN LẠC, IN ẤN


Thực hiện như  khoản 2.1 mục "2- MUA VẬT TƯ, NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU" (Ví dụ 7.1)

(Ví dụ 7.1)
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8. HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ 

- "Danh sách nhận tiền" của Hội đồng nghiệm thu; của đại biểu tham dự (nếu có)


- "Quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở" (bản mộc đỏ).

- "Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu" (bản mộc đỏ).


- "Biên bản nhận xét các thành viên" (bản photo)
(Ví dụ 8.1)
(Ví dụ 8.1)












9. QUẢN LÝ CHUNG


"Phiếu thu" nếu là đề tài NCKH cấp Bộ (Ví dụ 9.1) hoặc "Hoá đơn" của Trường ĐH Cần Thơ nếu là các loại đề tài NCKH khác (Ví dụ 9.2)
(Ví dụ 9.1: Quản lý chung đề tài NCKH cấp BỘ)
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(Ví dụ 9.2: Quản lý chung các đề tài NCKH khác)
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PHẦN 3

KÊ KHAI VÀ TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1- DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NHẬP PHẢI KÊ KHAI, TẠM NỘP THUẾ

2- HỒ SƠ KÊ KHAI, NỘP THUẾ
1- DANH MỤC CÁC KHOẢN THU NHẬP PHẢI KÊ KHAI, TẠM NỘP THUẾ


- Tiền công theo hợp đồng thuê khoán chuyên môn.


- Tiền công được trả hàng tháng.


- Tiền công thuê thu thập mẫu vật.


- Tiền công điều tra thu thập số liệu, phân tích số liệu.


- Tiền công viết thuyết minh, báo cáo tổng kết.


- Tiền thù lao tham dự hội nghị, hội thảo (trừ khoán tiền ăn uống, khoán tiền tàu xe đi lại, tiền nghỉ, khoán công tác phí), thù lao báo cáo viên.


- Khoản chênh lệch công tác phí khoán cao hơn mức quy định nhà nước.


- Thù lao tham gia hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

- Các khoản tiền công, thù lao khác.

2- KÊ KHAI, TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
1. Đối với viên chức của Trường


Chủ nhiệm đề tài thống kê các khoản thu nhập chịu thuế trong bộ hồ sơ hoàn tạm ứng hoặc hồ sơ thanh toán theo "Mẫu 15/TC-TT" (mỗi người 1 dòng), căn cứ vào đó Phòng Tài chính sẽ nhập thu nhập vào hệ thống thống kê thu nhập của Trường 
(Ví dụ 2.1)
2. Đối với người ngoài trường (kể cả học viên sau đại học) 

Chủ nhiệm đề tài thống kê các khoản thu nhập chịu thuế trong bộ hồ sơ hoàn tạm ứng hoặc hồ sơ thanh toán.


- Khoản thu nhập dưới 2.000.000 đ/lần chi trả không bắt buộc phải tạm khấu trừ thuế 10%, thống kê vào "Mẫu số 16/TC-TT".

- Khoản thu nhập từ 2.000.000 đ/lần chi trả trở lên và người nhận thu nhập thuộc đối tượng bắt buộc phải khấu trừ thuế tại nơi chi trả thì phải tạm nộp 10% thu nhập, thống kê vào "Mẫu số 16/TC-TT".

- Khoản thu nhập từ 2.000.000 đ/lần chi trả trở lên và người nhận thu nhập chỉ có duy nhất 1 nguồn thu nhập tại Trường Đại học Cần thơ trong năm (với 2 điều kiện là [1] tổng thu nhập dưới 132.000.000 đ/năm nếu không có người phụ thuộc hoặc 184.800.000 đ/năm nếu có 1 người phụ thuộc, [2] Đã có mã số thuế TNCN) thì làm cam kết theo "Mẫu 02/CK-TNCN", thống kê vào "Mẫu số 16/TC-TT".


Ngoài ra còn bổ sung "Phiếu thu" (bản sao) để xác định đã hoàn thành xong việc đóng thuế TNCN.

 (Ví dụ 2.2)
(Ví dụ 2.1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 



                     Mẫu số: 15/TC-TT

ĐƠN VỊ: KHOA SƯ PHẠM
BẢNG THỐNG KÊ THU NHẬP CÁ NHÂN

	STT
	Mã CB
	Họ tên
	Nội dung thu nhập
	Số tiền

	1
	002337
	Huỳnh Xuân Phong
	 Tiền công theo Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 01/2021/HĐ-NCKH
	8.000.000

	2
	000743
	Cao Ngọc Điệp
	 Tiền công theo Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 01/2021/HĐ-NCKH
	8.000.000

	3
	000749
	Nguyễn Văn Thành
	 Tiền công theo Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 01/2021/HĐ-NCKH
	8.000.000









      Ngày 30 tháng 06 năm 2021






        Chủ nhiệm đề tài/Người đi thanh toán








         (Đã ký)








Đinh Minh Quang
(Ví dụ 2.2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 

Kính gửi: Trường Đại học Cần Thơ
1. Tên tôi là: Trịnh Minh Nhật
2. Mã số thuế: 1600425678
3. Số CMND/hộ chiếu: 330123456  Ngày cấp: 16/04/2015 Nơi cấp: Sóc Trăng
4. Địa chỉ cư trú: Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng 

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Trường Đại học Cần Thơ

Tôi cam kết rằng, trong năm 2021 tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại Trường Đại học Cần Thơ nhưng ước tính tổng thu nhập không quá 132 triệu đồng (ghi bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN. 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2021






           CÁ NHÂN CAM KẾT







             (Ký, ghi rõ họ tên)









(đã ký)







   Trịnh Minh Nhật
Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:


VD: 

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng: 

	Số tiền khai
	=
	132 triệu đồng
	+
	4,4 triệu đồng
	x
	12 tháng
	=
	184,8 triệu đồng




TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: KHOA NÔNG NGHIỆP




              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ NỘP THUẾ TNCN
NỘI DUNG: Thu nhập tiền công thực hiện đề  tài NCKH cấp Bộ, mã số B2020-TCT-09
	TT
	Hợp đồng số
	Họ tên người nộp thuế
	Mã số thuế
	Quốc tịch
	Cơ quan công tác/ Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Thu nhập chịu thuế
	Thuế suất (%)
	Số thuế phải nộp

	
	
	
	
	
	
	Số
	Nơi cấp
	Ngày cấp
	
	
	

	 1
	 08/HĐ-2021
	Lê Thanh Sang
	1600638972
	VN
	Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
	330986280
	 Sóc trăng
	08/07/2000
	1.500.000
	
	

	 2
	 01/HĐ-2020
	Trần Thị Thu Vân
	 1600825634
	VN
	 Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
	330234567
	 Sóc trăng
	 10/10/2009
	10.000.000
	10%
	1.000.000

	 3
	03/HĐ-2021
	Trịnh Minh Nhật
	 1600425678
	 VN
	 Ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
	330123456
	 Sóc trăng
	 16/04/2015
	12.500.000
	
	

	Tổng
	 24.000.000
	 
	 1.000.000
















     Ngày 30  tháng 09 năm 2021














 Người lập bảng (MSCB: 2204)
















(đã ký)















Nguyễn Khởi Nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ


PHÒNG TÀI CHÍNH


-----o0o-----
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HƯỚNG DẪN


HỒ SƠ THANH TOÁN�ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


(có mẫu, ví dụ minh họa cụ thể)

















(Lưu hành nội bộ)














Năm 2021





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





Mẫu số: 1a/TC-HĐ





MỘC UBND XÃ TÂN THÀNH





Mẫu số: 02/CK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày


15/6/2015 của Bộ Tài chính)











� Đối với đề tài cấp cơ sở của cán bộ thì không có phần chữ ký này


� Đối với đề tài cấp cơ sở của cán bộ thì không có phần chữ ký này


� Đối với Đề tài KHCN và DV có yếu tố nước ngoài không cần căn cứ 2,3 và 4


� Trường hợp cần phải thực hiện kết hợp nhiều nội dung (ví dụ nội dung 1, nội dung 2, và nội dung 3) mới cho ra sản phẩm thì đưa vào cùng trong 1 hợp đồng.


� Đối với Đề tài KHCN và DV có yếu tố nước ngoài không cần căn cứ 2,3 và 4


� Đối với đề tài NCKH có yếu tố nước ngoài không cần căn cứ 2,3 và 4


� Đối với Đề tài KHCN và DV có yếu tố nước ngoài không cần căn cứ 2,3 và 4





0

